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la một 


X núi đu 


Quyển HỌC TỐT HÓA HỌC này được biên 
soạn theo chương trình Hóa học 9 hiện hành và có 
nội dung được trình bày như sau: 

~ Tóm tẮI kiến thức cần nhớ; 

- Hướng dẫn giải câu hỏi và bài tập căn bản. 

Với cách biên soạn đó, chúng tôi hi vọng rằng 
quyển sách này là tài liệu tham khảo tốt nhằm 
củng cố kiến thức môn Hóa học trong quá trình tự 
ôn tập ở nhà của học sinh. 

Quý thầy cô và quý phụ huynh có thể xem 
quyển sách này như lài liệu tham khảo thêm. 

Chúng tôi xin chân thành đón nhận ý kiến xây 
dựng từ quý độc giả. 


TÁC GIẢ 


CHƯƠNG I 
CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ 


§1. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT. 
KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHẦN LOẠI OXIT 


A. KIÊN THỨC CƠ BẢN 
c===—==m————————————¬ 


I. Phân loại: Có 4 loại oxit: 


* 


* 


Oxit bazơ: Là những oxit tác dụng với axit tạo thành muối và nước. 
Ví dụ: _K,„O, CaO, MgO, Fo¿Or;,... 

Oxit axit: Là những oxit tác dụng với dụng dịch bazơ tạo thành muối 
và nước. 

Vị dụ: SO;, DạO;, CO¿, N;O;¿,... 

Oxit lưỡng tính: Là những oxit vừa tác dụng với dung dịch bazơ và 
vừa tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. 

Ví dụ:  Al,O;, ZnO,.. 

Oxit không tạo muối: Là những oxit không tác dụng với axit, bazơ, 
nước,... 

Ví dụ: CO, NO,.. 


2. Tính chất hóa học 


* 


Oxit bazơ + Axit -> Muối + Nước. 

Ví dụ: K;O + 2HClLaa, -> 2KCl¿a + HạOu› 
Fc,O; + 3H;SO,¿a; -> Fos(SO/,)s + 3H;O 

Oxit bazơ (tan) + Oxit axit -> Muối. 

Ví dụ: Na;O„+ CO¿vy — Na;CO¿¿, 

Oxit bazơ (tan) + Nước —› Bazơ tan (Kiểm). 

Ví dụ: BaO„; + HO -> Ba(OH); 

Oxit axit + Bazơ (tan) --°› Muối + Nước. 

Ví dụ: COz+v, + Ca(OlH)xaa -y CaCO+vy + HạOÖuy 

Oxit axit + Nước -> Axit. 


Ví dụ: - PzOz„ + 3H¿Ou; -> 2H1:POu¿a› 
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Sơ đồ tổng quát: 


Axit + Bazơ _. Muối + Nướớ: 
+H;O| |:H,O 
Oxit axit + Oxit bazơ + Muối + Nướ: 


8O, 5a PạO; CO,N,O K;O Na¿O BaO CaO LiO 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
1. Có những oxit sau: CaO, Fe;O;, SOa. Oxit nào có thể tác dụng được với: 
a) Nước? b) Axit clohiđric c) Natri hiđr oxit 
Viết các phương trình hóa học. 
2. Có những chất sau: H;O, KOH, K;O, CO;. Hãy cho biết những cặp :hất có 
thể tác dụng với nhau. 
3. Từ những chất: Canxi oxit, lưu huỳnh đioxit, cacbon đioxit, lưu huỳnF trioxit, 
kẽm oxit, em hãy chọn chất thích hợp điền vào các sơ đồ phản ứng :au: 
a) Axit sunfuric + .. -› Kẽm sunfat + Nước. 
b) Natri hiđroxit + .. —> Natri sun/at + Nước. 
c) Nước + .. —> Axit sunfurơ. 
đ) Nước + .. -› Canxi hiđroxi:. 
e) Canxi oxit + .. — Canxi cacbonal. 
Dùng các công thức hóa học để viết tất cả những phương trình hóa học 
của cac sơ đồ phản ứng trên. 
4°. Cho những oxit sau: CO;, SO¿, Na;O, CaO, CuO. Hãy chọn rnệt trong 
những chất đã cho tác dụng được với: 
a) Nước, tạo thành dung dịch axit. 
b) Nước, tạo thành dung dịch bazơ. 
c) Dung dịch axit, tạo thành muối và nước. 
d) Dung dịch bazơ, tạo thành muối và nước. 
Viết các phương trình hóa học. 
5. Có hỗn hợp khí CO; và O;. Làm cách nào có thể thu được khí O¿ từ hỗn 
hợp trên? Trình bày cách làm và viết phương trình hóa học. 
6". Cho 1,6g đồng (II) oxit tác dụng với 100g dung dịch axit sunfuric có nồng; đ› 20%. 
a) Viết phương trình hóa học. 
b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi phản 
ứng kết thúc. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. a) Tác dụng được với nước: CaO, SOa 
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CaO + HO -+> CatOlH), 
ĐO; + H,O +» HạSO; 
b 


—~ 


Tác dụng được với axit clohidric:  CaO + 2HCI + CaCl; + HạO 


Fe,O; + 6HCI -> 2FeCl; + 3H;O 


©) 


Tác dụng được với natri hiroxit: P;O; + 6NaOH -> 2Na;PO, + 3H;O 


ĐO; + 2NaOH -> Na,SO, + HạO 
K,O + HO -+› 2KOH ; 2KOH + CO; - K;CO; + HạO 


RạO + CO; — K,CO› à CO, + H,O l2 H,CO; 
3. a) H¿SO¿ + ZnO —> ZnSO¿ + HO ; b) 2NaOH + SO: -› Na;SO, + HạO 
d) HO + CaO -› Ca(OH); 


cì HạO + SO; => H;SO;; 
e) CaO + CO, ->» CaCO, 


thoát ra khói lọ là oxi tỉnh khiết. 
CO; + Ca(OH); - CaCO;4 + H;O 
hoặc CO¿ + 2NaOH -> Na;CO; + HạO 
Oxi tỉnh khiết thoát ra khỏi lọ. 


„R) CuO + H;SO¿ _> CuSO, + H,O 


1 mol 1 mol 1 mol 
0,02 mol 0,02 mol 0,02 mol 
100.20 
mụ,go, = —10O— “ 208); 


ñQuo = sọ = 0,02 (mol); Dh„sO, = ng = 0,204 (mol) 


b) DhH, s0, tham gia = 0,02 mol < 0,204 mol -» HạSO¿ dư 
H,sO, dư = 20 - (0,02.98) = 18,04 (g) 
Tecuso, = 0,02.160 = 3,2 (g) 
3,2.100 


C% CuSO, = -.2-190 „2 1ø 
100+1,6 
C% H;SO, dư = 18, 04.100 = 17,76%. 
100 + 1,6 : 


. a) CO, + HO = H;CO, ; SO; + HO = H;SO; 
b) Na;O + HO —› 2NaOH ; CaO + H;O -> Ca(OH); 
e€) Na;O+ 2HCI -> 2NaCl] + H;O ; CaO + 2HCI -› CaCl; + HO 
CuO + 2HCI -> CuCl, + HạO ; Al;O; + 6HCI —› 2AICI; + 3HạO 
d) CO; + 2NaOH -› Na;CO; + HO ; 8O; + 2NaOH -› Na;SOs + HạO 
AlzOs + 2NaOH -› 2NaAlO; + HạO 
. Dẫn hỗn hợp đi qua bình dựng dung dịch kiểm dư, khí CO; bị giữ lại, khí 
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§2. MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1. Canxi oxit: CaO 
a) Tác dụng với nước tạo thành canxi hiđroxit 
CaO,+ HạOạ; -> Ca(OH); (aa 
Ca(OH); tan trong ít nước tạo thành dung dịch bazơ. 
b) Tác dụng với axit tạo thành muối và nước. 
CaO„; + 2HClq¿ay—> CaClzaz+ HạO,; 
c) Tác dụng với oxit axit tạo ra muối 
CaO,„; + CO¿ị —> CaCOx,„; 
* Điều chế CaO: Phân hủy đá vôi ở nhiệt độ cao. 
° 
CaCOz› _ CaO( + CÔ¿ „› 
,Ổ Lưu huỳnh đioxit: SO; l 
a) Tác dụng uới nước: Tạo thành dung dịch axit sunfUrơ. 
SO¿s¿› + H¿Oui -> HạSOaz¿a, 
b) Tác dụng oới bazơ: Tạo ra muối và nước. 
SOxwy + Ca(OH);aaá -> CaSOz› + HO; 
c) Tác dụng uới oxit bazơ tan: Tạo ra muối sunfit. 
SOz¿; + Na;O,„; -> NaaSOzx, 
* Điều chế SO;: 
Trong phòng thí nghiệm: 
Từ muối sunfit: — NazSOz„ + H;SOaqa -> NaaSOu¿¿y + HạOn + SOz¿,† 


t0 
Từ H;SOu¿aa;: Cu + 2H;SOuqa› _ CuSO, + SO,† + 2H¿O 
Trong công nghiệp: 


Từ §: S + O, '„ SO, 


° 
Từ quặng pirit sắt: 4Fe8; + 110; KẺ 2Fc¿Oa + 8SO; 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 


e  Canxi oxit 

1. Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong) mỗi 
dãy chất sau? 
a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na;O. 
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b) Hai chất khí không màu là CO; và Ơ,. 
Viết các phương trình hóa học. 
2. Hãy nhân biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học: 
a) CaO, CaCO; b) CaO, CuO. 
Viết các phương trình hóa học. 
3ˆ.200ml dung dịch HCI có nồng độ 3,5M hòa tan vừa hết 20g hỗn hợp hai 
oxit CuO và FeaOa. 
a) Viết các phương trình hóa học. 
b) Tính khối lượng của mỗi oxít có trong hỗn hợp ban đầu. 
4. Biết 2,24 lít khí CO; (đktc) tác dụng vừa hết với 200 mi dung dịch Ba(OH);, 
sản phẩm là BaCO; và HạO. 
a) Viết các phương trình hóa học. 
b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH);, đã dùng. 
c©) Tính khối lượng chất kết tủa thu được. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
J. a) Lấy một ít mỗi chất cho tác dụng với nước, sau đó đem lọc, nước lọc 
của dung địch này được thử bằng khí CO; hoặc dung dịch Na,CO;. Nếu 
có kết tủa trắng thì chất ban đầu là CaO nếu không có kết tủa thì chất 
ban đầu là Na¿;O. Phương trình phản ứng: 
CaO + ]H,O -y Ca(OH1), 
Ca(OI); + CO; -š CaCO¿l + H,O 
Hoặc Ca(OH); + Na;CO; -› CaCOzl + 2NaOH 
(màu trắng) 
Na;O + H;O > 2NaOl1 
2NaOH + CO; -> Na;CQ¿ + H,O 

b) Sục 2 chất khí không màu vào 2 ống nghiệm chứa nước vôi Ca(OH); trong. 

Ông nghiệm nào bị vẩn dục, thì khí ban đầu là CO;, khí còn lại là O¿. 
2. a) Chất nào phản ứng mạnh với nước và tỏa nhiệt là CaO, không tan 

trong nước là CaCO:. 

Phương trình phần ứng: CaO + H¿O -› Ca(OH); 

b) Lấy một ít mỗi chất cho tác dụng với nước, chất nào tan là CaO, chất 
không tam là CuO: Hoặc có thể cho hai chất tác dụng với dung dịch 
HCI chất nào cho dung dịch màu xanh lam (CuCl;) thì chất ban đầu là 
CuO, chất còn lại là CaO. Phương trình phản ứng: 

CuO + 2HCI y CuCl, + HO 
(màu xanh lam) 
CaO + 2HCI -y CaCl¿ + HO 
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35*299 _ o7 mol. Gọi x, y là số mol của CuO và Fs,O,, 
1000 
a) Phương trình hóa học: CuO + 2HCI - CuCl; + HạO 
xmol 2x mol 
Fe¿O; + 6HCI -> 2FeClạ + 3H¿O 
ymol 6y mol 
80x + 160y = 20 _ ờ = 0,05 mol 


3. TìuŒ = 


b) Dựa vào phương trình trên ta có: 


2x + 6y = 0,7 y = 0,10mol 
mcuo = 0,05 x 80 = 4g; mp„,o, = 0,1 x 160 = 16g. 
4. "co, _. = 0,1 mol 


a) Phương trình phản ứng hóa học: CO, + Ba(OH); -›> BaCOạj + EạO 
0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol 
b) Dựa vào phương trình phản ứng trên ta nhận thấy: 


0,1 : 
fBa(OH); = co, = 0,1 mol >5 CMWiBa(OH);›) = 02 = 0,5 mol/lít. 
c©) Dựa vào phương trình phản ứng trên ta có: 


Rpacoy = "co, = 0,1 mol > Tpạco, = 0,1 x 197 = 19,78. 


e Lưu huỳnh đioxit 


1. Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sai: 
CaSO, 
œ® 
(3) 


g——nm0, H,SO; —”~ Na;SO;— — SO, 
⁄% 
Na,SO; 
2. Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hó¿ học: 
a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và P;O;. 
b) Hai chất khí không màu là SO; và O;. 
Viết các phương trình hóa học. 
3. Có những khí ẩm (khí có lẫn hơi nước): Cacbon đioxit, hiđro, oxi, lưu huỳnh 
đioxit. Khí nào có thể được làm khô bằng canxi oxit? Giải thích. 
4. Có những chất khí sau: CO, Hạ, O;, SOa, Nạ, CO. Hãy cho biết chất nào có 
tính chất sau: 
a) Năng hơn không khí. 
b) Nhẹ hơn không khí. 
c) Cháy được trong không khi. 
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d) Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. 
e) Làm đục nước vôi trong. 
g) Đổi màu giấy quỹ tím ẩm thành đỏ. 


.. Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây? 
a) K;SO; và H;SQ¿; b) K;SO¿ và HCI; 
c) NaaSOa và NaOH; d) Na;SO¿ và CuCl;; 


e) NaaSOa và NaCl. 
Viết phương trình hóa học. 


§*. Dẫn 112ml khí SO; (đktc) đi qua 700ml dung dịch Ca(OH); có nồng độ 
0,01M, sản phẩm là muối canxi sunfit. 
a) Viết phương trình hóa học. 
b) Tính khối lượng các chất sau phản ứng. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
!.(108+0; + 8Ó; (2) SO; + Ca(OH); - CaSO; + HạO 
(3) SO; + H,O = H;SO, (4) H¿B§Ox¿ + Na¿,O > Na;SO; + HạO 
(5) Na;SO; + H;SO, —› Na;SO, + SO,† + H,O 
(6) SO;¿ + 2NaOH -+> Na;SQ; + HạO 
3. a) Lấy 2 mẫu thử và đánh dấu. 
— Cho nước vào 2 mẫu CaO và P;O; khuấy đều cho tan. 
CaO + H;O -› Ca(OH); 
PạO; + 3H;O -› 2H;PO, 
—_ Cho quỳ tím vào sản phẩm: 
Mẫu nào làm quỳ tím hóa đỏ là HạPO¿, chất ban đầu là P„O;, 
Mẫu nào làm quỳ tím hóa xanh là Ca(OH);, chất ban đầu là CaO. 
b) lấy 2 mẫu thử và đánh dấu. 
~ Dẫn 2 mẫu thử vào nước: SO; + HạO -—> H,SOa 
O;+H¿O >> 
— Cho quỳ tím vào 2 dung dịch, mẫu làm quỳ tím hóa đỏ là H;SO¿. 
Mẫu còn lại là khí O¿. 
8. CaO có tính hút ẩm (hút nước) đồng thời là 1 oxit bazơ (tác dụng với oxit 
axit). Do vậy, chỉ dùng làm khô các khí ẩm là hidro ẩm và oxi ẩm. 
4. a) CO¿, SO;¿, O¿; b) Hạ, Nạ, CO; c) Hạ, CO; 


3) CO;, SO;; e) CO;, 5O; ; ø) CO¿, SO¿. 


ỗ. ‹a) K,SO; và HCI. 


K;ạSO; + 2HCI -› 2KCI + HạO + SO;¿† 
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6. 112 mÌ = 0,112]; 700 mÌ= 0,7 I 
a) SO¿\› + Ca(OH);aa› _> CaSQO; „+ HO, 


1 mol 1 mol 1 mol 
0,005 mol 0,005 mol 0,005 mol 
0,112 
so; = ——— = 0,005 (mol) 
3% 224 


R@x(OH; % 0,7.0,01 = 0,007 (mol) 

neo, tham gia = 0,005 mol < 0,007 mol -› Ca(OH); dư 
mc„oj„ dư = (0,007 — 0,006).74 = 0,148 (g) 

m„so, = 0,005.120 = 0,6 (g). 


b 


- 


§3. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


Dung dịch làm quỳ tím (xanh) hóa đỏ. 

Axit + Kim loại (trước H) -> Muối + H;Ÿ. 

Ví dụ: 7n + 2HCI -> ZnCl, + H;ạ† 

Dãy hoạt động hóa học của kim loại: 

K Ba Ca Na Mg AI Zn Fe Ni Sn Pb [H| Cu Hg Ag PL Au 

Đẩy H; ra khỏi dung dịch axit Không đẩy IH; 

Axit + Bazơ -› Muối + Nước (phản ứng trung hòa). 

Ví dụ: Cu(OH); + H;SO¿¿aaị —> CuSO,¿¿a¿ + 2H¿O 

Axit + Oxit bazơ -> Muối + Nước. 

Ví dụ: - FezOa + GHOƠI -› 2FeCl; + 3HạO. 

Axit + Muối -> Muối mới + Axit mới 

Sản phẩm phải có chất kết tủa hoặc chất bay hơi. 

Ví dụ: 2HCI + Na,CO; -› 2NaCl + CO;† + HạO 

Lưu ý: - Axit yếu: H;ạCO;, HạSO;, H;PO, 
-_ Axit mạnh: HCI, H;SO,, HNOạ 
- H;ạSO, đậm đặc, nóng tác dụng hầu hết các kim loại không 

giải phóng Hạ. 


Ví dụ: Cu + 2H,SO,¿—> CuSO, + SO,† + 2H,O 
— AI, Mn, Cr, Fe thụ động với H;SO/,d, nguội. 
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HNO; loãng + Kim loại tạo muối nitrat (hóa trị cao) không 
giải phóng HH. 
Vị dự: M+ HNO; y MCNO), + NOÓĨ + HO 
HNO¿ đđ nóng => M(NO;)„ + NO¿T+ HO 
HNO: đặc nguội sẽ làm AI, Mn, tr, Fe thụ động. 


PP 


. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
. Từ Mg, MgO, Mg(OH); và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các 


phương trình hóa học của phản ứng điều chế magie sunfat. 


. Có những chất sau: CuO, Mọg, Al¿O; Fe(OH)a, Fe;O; Hãy chọn một trong 


những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCI sinh ra: 
a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khi. 
b) Dung dịch có màu xanh lam. 

c) Dung dịch có màu vàng nâu. 

d) Dung dịch không có màu. 

Viết các phương trình hóa học. 


.. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng trong mỗi trường hợp sau: 


a) Magle oxit và axit nitric; b) Đồng (II) oxit và axit clohiđric; 
c) Nhôm oxit và axit sunfuric; d) Sắt và axit clohidric; 
e) Kẽm và axit sunfuric loãng. 


. Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương 


pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại 
trong hỗn hợp theo: 
a) Phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học. 
b) Phương pháp vật lí. 
(Biết rằng đồng không tác dụng với axit HCI và axit HạSO¿ loãng). 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


. Mg + H,SO, -› MgSO, + H¿† 


MgO + H;SO,-› MgSO, + HạO 
Mg(OH), + H;SO, -› MgSO, + 2H;O 

a) Mg + 2HCI -> MgCl; + H;† 

b) CuO + 2HCI -› CuCl; + HO 

€) Fe(OH); + 3HCI -› FeCl; + 3H;O; Fe¿O¿ + GHCI -› 2FeClạ + 3H¿O 
d) CaCO¿ + 2HCI -› CaCl¿ + CO¿†+ HO 


- 8) MgOÒ + 2HNO¿ xx} Mg(NO.); + H;ạO 


b) CuÕ + 2HCI -› CuCl; + H;O 
c) Al;O; + 3H,„SO¿ 3 AI;(SO¿b» + 3H.,O 
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d) Fe + 2HCI — FeCl; + Hạ† 
e) Zn + H;SO¿ạ; _—- ZnSO¿ + H;ạ† 


4. a) Ngâm hỗn hợp bột Cu và Fe trong dung dịch HCI dư. Phản ứng xong, 
lọc lấy chất rắn, rửa nhiều lần trên giấy lọc, làm khô và cân lại. 


Cu + HƠI —>: 


Fe + 2HCI -> FeCl; + H;† 
Gọi x là mpc; (10 — x) là mẹ„ 
10-x).1 
%Ee= X-100 _1oyœ., œCụ~ (0-X)-100_ 
10 10 
b) Phương pháp uật lí: Dùng thanh nam châm đặt vào hỗn hợp, sắ: theo 
nam châm ra ngoài, còn lại là đồng. 


10(10- x)% 


§4. MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1. Axit clohiđric: HCI 
Dung dịch HCI làm quỳ tím hóa đỏ. 
Axit clohidric + Kim loại (trước H) > Muối clorua + Khí bidro. 
Ví dụ: - Fe + 2HCla—> FeClzaa + H2) 
Axit HCI + Bazơ -› Muối clorua + Nước 
Ví dụ:  HƠIsa + NaOH@ay — NaCl¿ay + HạO 

2HCl,a + Cu(OH); —> CuCl;¿¿ + 2H¿O 

Axit HCI + Oxit bazơ ->› Muối clorua + Nước. 
Ví dụ: GHCl¿¿ay + FezO¿ — 2FeClszaa + 3H¿O 
Axit HCI + Muối —> Muối mới + Axit mới 
Ví dụ: 2HCI + Na;CO¿ -› 2NaCl + CO;† + HạO 

9. Axit sunfuric: HạSO, 

(Dụ,sọ, =1,83 g/cm” với nồng độ 98%) 


—_ Dung dịch axit sunfuric loãng có tính chất tương tự dung dịch HƠI. 
Riêng axit sunfuric đậm đặc có tính chất hóa học: 
H;SO, đặc, nóng tác dụng với hầu hết các kim loại nhưng không 
giải phóng khí Hạ. 


Cu + 2H;SO, „ạo -> CuSO,¿¿+ SO;† + 2H¿O 
*. H;SO, đậm đặc có tính háo nước. 
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H284 
CiHạyO, 3 TIH¿O + 12C 
Một phần C sinh ra bị H;ạSO, oxi hóa tạo thành các chất khí CO; và 
SO,, gây ra sủi bọt trong cốc, làm C trào ra ngoài. 
3. Sản xuất H;SO, và nhận biết I,SO, 
Đi từ quặng pirit sắt hoặc lưu huỳnh 
4FeS„ + 11, ¬> 2Fe,O, + 8O, hoặc 8 + O,  y SO, 
Oxi hóa SO,:  2SO,+O, c^ 280, 
450%C 
Sản xuất H;SO,: SO; + HạO —> H;SO, 
* Dùng thuốc thử để nhận biết gốc SO, : 
H;SO/ + Ba(NO;); + BaSO,l + 2HNO; 
Na;SO,+ BaCl; -› BaSO,J + 2NaCl 
*_ Dùng chỉ thị màu: Giấy quỳ tím -> hóa đỏ. 


. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Có những chất: CuO, BaCl;, Zn, ZnO. Chất nào trong các chất nói trên tác 
dụng với dung dịch HCI, dung dịch HạSO¿ loãng sinh ra: 

a) Chất khí cháy được trong không khí? 

b) Dung dịch có màu xanh lam? 

c) Chất kết tủa màu trắng không tan trong nước và axit? 
d) Dung dịch không màu và nước? 

Viết tất cả các phương trình hóa học. 

2. Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có những nguyên liệu 
chủ yếu nào? Hãy cho biết mục đích của mỗi công đoạn sản xuất axit 
Sunfuric và dẫn ra những phản ứng hóa học. 

3. Bằng cách nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi cặp chất sau 

theo phương pháp hóa học? 

a) Dung dịch HCI và dung dịch HạSO¿; 

b) Dung dịch NaCI và dung dịch NaaSO¿; 

c) Dung dịch Na;SO¿ và dung dịch H;ạSOu. 

Viết các phương trình hóa học. 

. Bảng dưới đây cho biết kết quả của 6 thí nghiệm xảy ra giữa Fe và dung 

dịch H;ạSO, loãng. Trong mỗi thí nghiệm người ta dùng 0,2 gam Fe tác 

dụng với thể tích bằng nhau của axit, nhưng có nồng độ khác nhau. 


e 
* 
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Thời gian 
phản ứng 
xong (s) 


Thí nghiệm | Nồng độ axit | Nhiệt độ (°C) | Sắt ở dạng 


Những thí nghiệm nào chứng tỏ rằng: 

a) Phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ. 

b) Phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng diện tích tiếp xúc. 
c) Phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng nồng độ axit. 

5. Hãy sử dụng những chất có sẵn: Cu, Fe, CuO, KOH, CạH;;O; (glucozơ), 
dung dịch HạSO¿ loãng, HạSO¿ đặc và những dụng cụ thí nghiệm cần thiết 
để làm những thí nghiệm chứng minh rằng: 

a) Dung dịch HạSO, loãng có những tính chất hóa học của axil. 
b) HạSO¿ đặc có những tính chất hóa học riêng. 
Viết phương trình hóa học cho mỗi thí nghiệm. 

6. Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50ml dung dịch HCI. Phản ứng xong, 

thu được 3,36 lít khí (đktc). 

a) Viết phương trình hóa học; 

b) Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phần ứng; 
c) Tìm nồng độ moi của dung dịch HCI đã dùng. 

7°. Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100ml dung 

dịch HCI 3M. 

a) Viết các phương trình hóa học. 

b) Tính phần trăm khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu. 

c) Hãy tính khối lượng dung dịch HạSO¿ nồng độ 20% để hòa tan hoàn 
toàn hỗn hợp các oxit trên. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

a) Zn + HƠI hoặc Zn + H;SO, ; b) CuO + H;SO¿ hoặc CuO + HC]; 

c) BaC]; + H,SO,; đ) ZnO + HICI hoặc ZnO + H,SỐ; 

Bạn đọc tự viết phương trình hóa học. 

2. Xem bài học. 

3. a) Dùng BaClạ nhận biết H;SO, 

BaCl; + HạSO, -› BaSO,‡ + 2HCI 


+. m=Ắ 
° 
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b) 


` 


b) 
e) 


b) 


€) 


Dùng Ba(tNO;)¿ nhận biết Na¿SO¿ 
Ba(NO¿)¿ + Na;SO, —› BaSO,Ì + 2NaNO; 
Dùng quỳ tím nhận biết H;SO,, HạSO¿ làm quỳ tím hóa đỏ. 
Thí nghiệm 4 và thí nghiệm 5 chứng tỏ phản ứng xảy ra nhanh hơn 
khi tăng nhiệt độ. 
Thí nghiệm 3 và thí nghiệm 5 chứng tỏ phản ứng xảy ra nhanh hơn 
khi tăng diện tích tiếp xúc. 
Thí nghiệm 4 và thí nghiệm 6 chứng tỏ phản ứng xảy ra nhanh hơn 
khi tăng nồng độ của dung dịch H;SO¿. 
Dung dịch H;ạSO; loãng có những tính chất hóa học chung của một axit. 
H,SO¿ + Fe -› FeSO¿ + H,Ÿ 
H;SO¿ + CuO -~> CuSO¿ + H;O 
H,SO, + 2KOII -› K;SO¿ + 2H;O 
H;SO¿ dặc có những tính chất hóa học riêng. 


2H;5O a„ + Cụ bạ CuSO¿ + SO,Ÿ + 2H¿O 


H¿5Oqa 
CzH¡¿Os¿ _> 6H;O + 6C 
Fe + 2HCI -y FeCl, + HạT 


1 mol 2 mol 1 mol 
0,15 mol 0,3 mol 0,15 mol 
nụ, = sa = 0,15 (mol) 
mpẹ„= 0,15.56 = 8,4 (g); 
n 0,3 

Cuue Ý ÿ E TY -3oÓ dai 
CuO + 2HCI -› CuCl, + HO 

x 2x 
ZnO + 2HCI -> ZnCl; + HạO 

y 2y 


Gọi x là neuo và y là nzno. 
nhẹ = 0,1.3 = 0,3 mol 


2x+2y=0,3 = 
Ta có hệ phương trình: | là¿ : => x= 0,05 
80x +8ly = _ c|y=01 0,1 — 
0,05.80.100 !- ĐẠI HỌC QUỐC GIÁ HẠ NÓI Ì 
%C —————=33,1Z : hiểu: -Í 
lun 12,1 TRUNG: TÃI M1 T HONG NGT IN THỰ VIỆ VỊ IẸỀ NỊ 


Lễ 


%ZnO = 100% - 33,1% = 66,9% | 
CuO + H;ạSO, -› CuSO, + H,O L2. ` 


0,05 mol 0,05 mol 


HT HÓA HỌC 9- ]7 


ZnO + H;SO, + ZnSO, + H;O 
0,1mol 0,1mol 


mụ sọ, = (0,05 + 0,1).98 = 14,7 (g); mạn so, = = 73,B (g). 
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§5. LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


- + Bazơ (tan) 


(4| + Nước 


>enlai 
(trước H) 


lu 


Muối mới + Axit mới 
Muối + Nước 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Có những oxit sau: SOạ, CuO, Na;O, CaO, CO¿. Hãy cho biết những oxit 
nào tác dụng được với: 
a) Nước? b) Axit clohiđric? €) Natri hiđroxit2 
Viết các phương trình hóa học. 

2. Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng: 
a) Phản ứng hóa hợp? Viết phương trình hóa học. 
b) Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy? Viết phương trình hóa học. 
A) HạO B)CuO C) NaạO D) CO; E) PạOs. 
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3. Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các 


khí CO; và SO;. Làm thế nào có thể loại bỏ được những tạp chất ra khỏi 
CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất? Viết các phương trình hóa học. 


4. Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây 
tiết kiệm được axit sunfuric: 
a) Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) oxit. 
b) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng. 
Giải thích cho câu trả lời. 
5, Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những 
phương trình hóa học (Ghi điều kiện của phản ứng, nếu có). 
(6) (7) (B) 
@\ 8O¿—— H,8O, —— Na¿8O, —— 80; 
Set 0; + a0y^ +Ñj6t§ 
4N ` 
“._Na,SQ, Na,SO, CC” BaSO 
82 5L2 4 
, HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. a) Tác dụng được với HạO: 
CaO + H;O -> Ca(OH); ; SO, + HO  H;SO; 
Na¿O + HạO -› 2NaOH ; CO; + HạO  H;CO; 
b) Tác dụng với HCI: 
CuO + 2HCI —> CuCl¿ + HO ; Na;O + 2HCI ¬ 2NaCl + HạO 
CaO + 2HCI —> CaClạ+ HạO : 
c©) Tác dụng với dung dịch NaOH: 
SO; + 2NaOH —> Na;SO; + HạO ; CO; + 2NaOH -› Na;CO; + HạO 
2. a) Cả 5 oxit đã cho. 
b) CuO và CO, 
Cu(OH); > CuO + H,O ; CaCO; -› CaO + CO,† 
8. Để loại bỏ được những tạp chất ra khỏi CO. Bằng cách cho hỗn hợp trên 


4. 


lội qua dung dịch Ca(OH);. Ta có phản ứng: 
CO; + Ca(OH); - CaCO¿l + HO; — SO; + Ca(OH); -> CaSO;l + HạO 
Vậy CO; và SO; được giữ lại. Còn lại CO nguyên chất. 
a) CuO + H;SO, —› CuSO, + HạO (q1) 
Vì 1 mol CuSO¿ sinh ra cần 1 mol H;SO,. 
Cu + 2H;SO¿a¿ —> CuSO, + SỐ; + 2H;O (2) 


1 mol CuSO¿ sinh ra cần 2 mol H;SO¿ nên dùng phản ứng (1) tiết kiệm 
hơn. 
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5. (1) 3+ O;  SO;; 
VạOg 
(2) 2S5O; + O; k= 2SOa; 
t9 
(3) SO; + 2NaOH — Na;SQO; + HO; 
(4) SOsa + HO —> H;SO¿; 


(5) 2H;SOusø + Cu -> CuSO, + SO¿† + 2HạO 
(6) SO; + HạO  H;SOs 

(7) H;ạSO; + 2NaOH -> Na;SO¿ + 2H;O 

(8) Na;SO; + H;SO/, ->+ Na;SO, + SO;†+ H;ạO 
(9) H;ạSO,+ 2NaOH -› Na;SO/ + 2H;O 

(10) Na;SO¿ + Ba(NO;¿); —> BaSO,l + NaNO¿. 


§7. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZØ 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
Dung dịch bazơ làm quỳ tím (đỏ) hóa xanh, phenolphtalein từ thiông 
màu hóa hồng. 
Dung dịch bazơ (tan) tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nưcc. 
Ví dụ: 3Ca(OH);¿¿ + PaO; —> Caz(POƠu); + 3H¿O 
Fe(OH); + CO; 
Dung dịch bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước. 
Ví dụ: NaOHua + HCl >> NaClavị + HạO() 
Cu(OH); + 2HCl¿ay —> CuClz¿ay + 2H;Ou; 
Dung dịch bazơ (tan) tác dụng với muối tan tạo thành muối nới và 
bazơ mới. 
Ví dụ: 2NaOH + CuSO, -› Cu(OH);Ì + Na;SO, 
KOH + AgCIl 
Sản phẩm phải có chất kết tủa hoặc chất bay hơi. 


t9 
Bazơ không tan —> Oxit bazơ tương ứng + Nước 


Ví dụ: 2Fe(OH); + Fe;Os + 3HạO 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 


1. Có phải tất cả các chất kiểm đều là bazơ không? Dẫn ra công thức: hóa 
học của ba chất kiểm để minh họa. 
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4' 


.„. 


„Ía 


Có phải tất cả các bazơ đều là chất kiểm không? Dẫn ra công thức hóa 
học của những bazơ để minh họa. 


. Có những bazơ sau: Cu(OH);, NaOH, Ba(OH);. Hãy cho biết những bazơ nào: 


a) Tác dụng được với dung dịch HCI. b) Bị nhiệt phân hủy. 
c) Tác dụng được với CO¿. d) Đổi màu quỳ tím thành xanh. 
Viết các phương trình hóa học. 


. Từ những chất có sẵn là Na¿O, CaO, HạO và các dung dịch CuCl;, FeCla, 


hãy viết ra các phương trình hóa học điều chế: 

a) Các dung dịch bazơ, b) Các bazơ không tan. 

Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaGl|, 
Ba(OH);, NaOH và Na;SƠ¿. Chỉ được dùng quy tím, làm cách nào nhận 
biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học? Viết các 
phương trình hóa học. 


. Cho 15,5 gam natri oxit NaaO tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ. 


a) Viết phương trình hóa học và tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu 
được. 
Tính thể tích dung dịch HạSO¿ 20%, có khối lượng riêng 1,14 g/mi cần 


dùng để trung hòa dung dịch bazơ nói trên. 


—_ 


b 


_ 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
* Tất cả các chất kiểm đều là bazơ. 
Ví dụ: KOH, NaOH, Ca(OH);. 
* Tất cả các bazơ không thể đều là chất kiểm. 
Ví dụ: Cu(OH);, Al(OH);. 
Tác dụng với HC]: Cu(OH);, Ba(OH);, NaOH 
BỊ nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao: Cu(OH); 
Tác dụng với CO;: NaOH, Ba(OH); 
Đổi màu quỳ tím thành xanh: NaOH, Ba(OH); 
(Bạn đọc tự viết phương trình) 
Điều chế các dung dịch bazơ (kiểm) 
Na¿O + H;ạO — 2NaOH 
CaO + HạO -› Ca(OH); 
Điều chế các bazơ không tan: 
2NaOH + CuCl; -› Cu(OH);Ì + 2NaCl 
3Ca(OH); + 2FeCl; -› 2Fe(OH);l + 3CaCl; 


`~ 


b 
€ 
d 


—~ S Sẽ 


~ 


b 


~ 


. Lấy 4 mẫu thử và đánh dấu. 


—_ Cho quỳ tím vào 4 mẫu thử. 
—_ Mẫu nào làm quỳ tím hóa xanh là NaOH và Ba(OH);. 
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- Cho Ba(OH); và NaOH lần lượt vào từng mẫu còn lại. Mẫu nào có kết 
tủa là Ba(OH)¿. 
Ba(OH); + Na;SO¿ —¬ BaSO,Ì + 2NaOH 
- Còn lại là NaOH. 


- Cho Ba(OH); vào 2 mẫu NaCl và Na;SO,. Mẫu nào tạo kết tửa là 
Na;SO,. Còn lại là NaCl 
Ba(OH); + Na;SO, — BaSO,‡ + 2NaOH 
õ. a) ĐNgzo = ¬ = 0,25(mol) 
Na¿O + HạO — 2NaOH 


0,225 mol 0,5 mol 


n 0ð 
Cwvon “ g Sạg “1(M) 
b) 2NaOH + H;SO, -› Na;SO,+ 2H;O 
0,5 mol 0,25 mol 
0,25.98.100 
— =122,5 
Tq4n;so, S0 (g) 
m_ 122,5 
V =—=_——.—= 107,5 (ml) 
TH, Ủ. 134 : 


§8. MỘT SỐ BAZØ QUAN TRỌNG 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1. Natri hiđroxit: NaOH 
ga) Tính chất uật lí: Là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan trong 
nước và tỏa nhiệt. 
b) Tính chất hóa học: Là một bazơ tan. 


*- Dung dịch NaOH làm quỳ tím hóa xanh, phenolphtalein khiông 
màu hóa hồng. 


Tác dụng với axit tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa). 
Vi dụ: 2NaOH + H;SO, ¬ Na;SO, + 2H;O 
Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước. 


Ví dụ: 2NaOH + CO; > Na;COs+ HạO 

Tác dụng với muối (tan) tạo thành muối mới và bazơ mới. Sản 
phẩm phải có chất kết tủa (phản ứng trao đổi). 

Ví dụ: 2NaOH + MgCl; + Mg(OH);} + 2NaCl 
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| e)_ Sản xuất NaOH: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa. 
2NaCl+ 2H¿O —————””———› 2NaOH + Cl;† + H;f 


có mà ng ngà " 


2. Canxi hiđroxit: Ca(OH); 
Là một bazơ tan. 
* Làm quỳ tím hóa xanh, phenolphtalein không màu hóa hồng. 
* Tác dụng với axit tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa). 
Ví dụ:  Ca(OH); + 2HCI -> CaCl; + 2H;O 
* Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước. 
Ví dụ:  Ca(OH); + CO; -> CaCO;} + HạO 
* Tác dụng với muối tạo ra muối mới và bazơ mới (phản ứng trao đổi). 
Vị dụ: Ca(OH); + Na;CO¿ > CaCO¿‡ + 2NaOH 
3. Thanh pH: 
pH=7: Dung dịch là trung tính (nước cất). 
pH>7: Dung dịch có tính bazơ. 
pH<7: Dung dịch có tính axit. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn sau: NaOH, Ba(OH);, NaC!. 
Hãy trình bày cách nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp 
hóa học. Viết các phương trình hóa học (nếu có). 

2. Trong phòng thí nghiệm có những chất sau: Vôi sống CaO, sôđa NazCOa 
và nước HạO. Từ những chất đã có, hãy viết các phương trình hóa học điều 
chế NaOH, 


3. Có những chất sau: Zn, Zn(OH);, NaOH, Fe(OH)a, CuSOu, NaCl, HCI. Hãy 
chọn chất thích hợp điền vào mỗi sơ đồ phản ứng sau và lập phương trình 
hóa học: 


đi =3, Ðu3 Hư b) HạSO, + . -› Na¿SO, + HạO; 
©) HạSO¿ +... > ZnSO¿ + HạO; d) NaOH + .. — NaCl + HạO; 
©) . + CO; —>› Na;CO¿ + HạO. 
4. Dẫn từ từ 1,568 lít khí CO¿ (đktc) vào một dung dịch có hòa tan 6,4g NaOH, 
sản phẩm là muối Na;CO¿. 
a) Hãy xác định khối lượng muối thu được sau phản ứng. 
b) Chất nào đã lấy dư và dư là bao nhiều (lít hoặc gam)? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. Lấy 3 mẫu thử và đánh dấu. 
~_ Cho H;O vào 3 mẫu thử, khuấy tan. 
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—_ Cho quỳ tím vào 3 mẫu thử. Mẫu nào không làm đối màu quỳ tím là NaCl. 
- Cho dung dịch Na;CO; vào 2 mẫu còn lại là NaOH và Ba(OH),. Mẫu 
nào có kết tủa là dung dịch Ba(OH)»s, còn lại là NaOH. 


Ba(OH); + Na;CO; —› BaCO;‡ + 2NaOH 
2. CaO + HạO —› Ca(OH); 
Ca(OH); + Na;CO¿ —› CaCOsÌ + 2NaOH 


3. a) 2Fe(OH)s -» Fe;O; + 3HạO 
b) H;§O, + 2NaOH -> Na;SO, + 2H;O 
e) H;ạSO, + Zn(OH); — ZnSO¿ + 2H;O 
d) NaOH + HCI -> NaCl + HạO 
e) 2NaOH + CO; —~ Na;COa + H;O 


1,568 
= bai tham = 0, 07 ol 
nọo 222 (mol) 


6,4 
Dyuon “ 2O“ 0,16(mol) 


2NaOH + CO; => Na;¿COa + HO 
0,14mol 0,07 mol 0,07 mol 
"Naon tham gia = 0,14 mol < 0,16 mol > NaOH dư. 
a) mụạzcọạ = 0,07.106 = 7,42(g) 
b) mu„oudư = (0,16 - 0,14).40 = 0,8(g) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN (iiếp theo) 
1. Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau: 


CaOQ — “a0 — —— CaOH}) ——— + CaCO¿ 


(4) (5) 


CaCL Ca(NO,); 

2. Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn màu trắng sau: 
CaCO¿;, CaO, Ca(OH);. Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương 
pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học. 

3. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng khi dung dịch NaOH tác 
dụng với dung dịch HạSO tạo ra: 

a) Muối natri hiđrosunfat; b) Muối natri sunfat. 

4. Một dung dịch bão hòa khí CO; trong nước có pH=4. Hãy giải thích và viết 

phương trình hóa học của CO; với nước. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 


1. Q10CaCO, 3 CaO + CO,† 
(2) CaO + HạO -> Ca(OH), 
(3) Ca(OH); + CO; -> CaCO¿Ì + H„O 
(4) CaO + 2HCI -> CaCl; + H;O 
(5) Ca(OH}); + 2HNO; -> Ca(NOa); + 2H¿O 
2. Lấ: ba mẫu thử và đánh dấu. 
- Cho HO vào 3 mẫu thử: 
+ Mẫu không tan là CaCO¿. 
+ Mẫu tan, có phản ứng tỏa nhiệt xảy ra là CaO: 
CaO + HO — Ca(OH); 
+ Mẫu tan không tỏa nhiệt, xanh quỳ tím là Ca(OH); 
3. NaOH + H;SO, -› NaHSO, + H,O 
2NaOH + H;SO¿ —> Na;SO¿ + 2H;O 
4. Dung dịch bão hòa CO; trong nước tạo ra dung dịch axit cacbonic là axit 
yết nên có pH = 4. 
Phương trình hóa học: CO; + HạO -> H;ạCO; 


§9. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI 


A. KIÊN THỨC CƠ BẢN 
1. _Tnh chất hóa học của muối 
*- Muối + Kim loại (trước kim loại muối) -> Muối mới + Kim loại mới. 
Ví dụ: Fe + CuSO, -> FeSO, + Cul 
Muối + Axit -› Muối mới + Axit mới. 
Sản phẩm phải có chất kết tủa hoặc chất bay hơi. 
Ví dụ: Ba(NO;); + H;SO, -› BaSO,l + 2HNO; 


Na;CO; + 2HCI -› 2NaCl + HO + CO,† 
Muối (tan) + Muối (tan) -› 2 muối mới 


Vị dụ: AgNOs + NaCl —¬ AgCll + NaNO; 
Na;SO, + MgCl; _—. 

Muối (tan) + Bazơ (tan) > Muối mới + Bazơ mới 

Ví dụ'  CuSO, + 2NaOH -› Na;SO, + Cu(OH);} 
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Phản ứng phân hủy muối: 
Ví dụ: 2KCIO; -> 2KCI + 3O,† 


CaCO; -> CaO + CO,† 
2. Phản ứng trao đổi: 
Là phản ứng hóa học trong đó hai hợp chất tham gia trao đổi nhau về 
thành phần cấu to của chúng để tạo ra những hợp chất mới không 
tan hoặc chất khí. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Hãy dẫn ra một dung dịch muối khi tác dụng với một dung dịch chất khác 
thì tạo ra: 

a) Chất khí; : b) Chất kết tủa. 
Viết các phương trình hóa học. 

2. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối sau: CuSO, AgNO¿, 
NaCI. Hãy dùng những dung dịch có sẵn trong phòng thí nghiệm để nhận 
biết chất đựng trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học. 

3. Có những dung dịch muối sau: Mg(NO;);, CuClạ. Hãy cho biết muối nào có 
thể tác dụng với: 

a) Dung dịch NaOH; b) Dung dịch HCI; c) Dung dịch AgNOa. 
Nếu có phản ứng, hãy viết các phương trình hóa học. 

4. Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy 

ghi dấu (x) nếu có phản ứng, dấu (o) nếu không: 


Viết phương trình hóa học ở ô có dấu (x). 
5. Ngâm một định sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat. Câu trả lời nào 
sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được? 
a) Không có hiện tượng nào xảy ra. 
b) Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài định sắt, đinh sắt không có sự thay đổi. 
c) Một phần định sắt bị hòa tan, kim loại đồng bám ngoài định sắt và màu 
xanh lam của dung dịch ban đầu nhạt dần. 
đ) Không có chất mới nào được sinh ra, chỉ có một phần đinh sắt bị hòa tan. 
Giải thích cho sự lựa chọn và viết phương trình hóa học nếu có. 
6°. Trộn 30ml dung dịch có chứa 2,22g CaCl; với 70ml dung dịch có chứa †1,7g 
AgNQ. 
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a) Hãy cho biết hiện tượng quan sát được và viết phương trình hóa học. 
b)_ Tính khối lượng chất rắn sinh ra. 
c) Tính nồng độ mol của chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng. Cho 
rằng thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
. a) Na;SO; + 2HCI -> 2NaCl + HạO + SO,† 
b) Ba(NO¿);¿ + Na;CO¿ -› BaCO;} + 2NaNOs 
. Lấy 3 mẫu thử và đánh dấu. 
-_ Cho dung dịch HCI vào 3 mẫu. Mẫu nào tạo kết tủa là AgNQ¿. 
AgNO; + HCI -» AgCH + HNO;¿ 
~_ Cho NaOH vào 2 mẫu còn lại. Mẫu nào tạo kết tủa xanh là CuSO¿. 
2NaOH + CuSQO, -› Cu(OH);‡ + Na;SO, 
Còn lại là dung dịch NaCl. 


3. a) Mg(NO2a); và CuCh. b) Không có. c) CuCl]a. 


Na;CO; | KCI | Na;5O, 


Bao, | x | o | ~ 
Bạn đọc tự viết phương trình phản ứng xảy ra. 
„ Chọn câu c) 


NaNOa 


2,29 
Ÿ2 ngạc, = E†E)ềN 0,02(mol) ; 


ĐạgNG; = Tạng = 0,01(mol) 
CaCl;ạ + 2AgNOa © 2AgCll + Ca(NO¿); 
0,005 mol 0,01mol 0,01 mol 0,005 mol 
a) Tạo ra kết tủa trắng là AgCl. 


b) nu„¡, tham gia = 0,005 mol < 0,02 mol = CaCl; dư 


LỆ tiên 0,01.143,5 = 1,435 (ø) 
0,005 _ 
©  sson =0 08+0,07 2 0U (M) 


_ 0,09 - 0,005 


C = =0,15(M 
M2 0,03+0,07 luc, 
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§10. MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Muối Natri clorua: NaCl 


đpnc 
2NaCl -› 2Na + Cl; 
2NaCl +2H¿O —#?_`y 2NaOH + H;† + Cl;† 


có màng ngăn 
9. Muối Kali nitrat: KNO; 
2KNO; ——> 2KNO; + O,† 
Kali nitrit 


2KNO¿ + S +3C —!—› K;S + N;† + 3CO,† 
(phản ứng của thuốc nổ đen) 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 


1. Có những muối sau: CaCOa, CaSO¿, Pb(NOa);, NaCl. Muối nào nói trên: 


a) Không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó? 


b) Không độc nhưng cũng không nên có trong nước ăn vì vị mặn của nó? 


c) Không tan trong nước, nhưng bị phân hủy ở nhiệt độ cao? 
đ) Rất ít tan trong nước và khó bị phân hủy ở nhiệt độ cao? 


2. Hai dung dịch tác dụng với nhau, sản phẩm thu được có NaCI. Hãy cho biết 
hai dung dịch chất ban đầu có thể là những chất nào. Minh họa bằng các 


phương trình hóa học. 


3. a) Viết phương trình điện phân dung dịch muối ăn (có màng ngăn). 
b) Những sản phẩm của sự điện phân dung dịch NaCl ở trên có nhiều ứng 


dụng quan trọng: 

~ Khí Clo dùng để: 19-223 )si 
~_ Khí hiđro dùng để: 1).... 2)... 3)... 
- Natri hiđroxit dùng để: 1)..., 2)..., 3)... 


Điền những ứng dụng sau đây vào chỗ để trống ở trên cho phù hợp: 
Tẩy trắng vải và giấy, nấu xà phòng, sản xuất axit clohiđric, chế tạo hóa 
chất trừ sâu, diệt cổ dại, hàn cắt kim loại, sát trùng, diệt khuẩn nước ăn, 
nhiên liệu cho động cơ tên lửa, bơm khí cầu, bóng thám không, sản xuất 
nhôm, sản xuất chất dẻo PVC, chế biến dầu mỏ. 


4. Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt 2 muối có trong mỗi cặp chất 
sau được không? (Nếu được thì ghi dấu (x), nếu không thì ghi dấu (o) vào 
các ô vuông). 
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a) Dung dịch KạSO¿ và dung dịch Fez(SO,); [ Ì 
b) Dung dịch Na;SO¿ và dung dịch CuSO¿ rị 
c) Dung dịch NaCl và dung dịch BaCl; L] 
Viết các phương trình hóa học, nếu có. 
5. Trong phòng thí nghiệm có thế dùng những muối KCIO¿ hoặc KNO; để 
điều chế oxi bằng phản ứng phân hủy. 
a) Viết các phương trình hóa học đối với mỗi chất. 
b) Nếu dùng 0,1 moi mỗi chất thì thể tích khí oxi thu được có khác nhau 
không? Hãy tính thể tích khí oxi thu được. 
c) Cần điều chế 1,12 lít khí oxi, hãy tính khối lượng mỗi chất cần dùng. 
Các thể tích khí thu được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. a) Pbh(NO¿); b) NaCl] e) CaCOs; d) CaSO¿ 
2. NaOH + HƠI -» NaCl + HạO 
Na;CO; + 2HCI —¬ 2NaCI + H„O + CO¿† 


3. SGK 
4. n)x b) x œ)o 
t0 tô 
xt 
0,1 mol 0,15 mol 0,1 mol 0,05 mol 


b) nọ, ở(1)> nọ, ở (2) 
Vọ, ở (1) = 0,15.22,4 = 3,36 (]) 
Vọ, ở (2) = 0,05.22,4 = 1,12() 
c) mựcjo, = 4,08(g) ; mựNo¿ = 10,1(g) 


§11.PHÂN BÓN HÓA HỌC 


A. KIÊN THỨC CƠ BẢN 


1. Phân bón đơn: Chứa một trong ba nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm 
(N), lân (P), kali (K). 
- Phân dạm: Urê CO(NH;);; amoni nitrat NHẠNO;; amoni sunfat 


(NH¿);SO,, 
~_ Phân lân: Photphat tự nhiên Caz(PO/);. supephotphat Ca(H;PO¿);. 
— Phân kali: KCI và K;SO,, ' 


HT HÓA HỌC 9 - 29 


2. Phân bón kép: Chứa hai hoặc ba nguyên tố dinh dưỡng N, P, K. có 
- Trộn hỗn hợp những phân bón đơn: NPK (là hỗn hợp các muối 
NH¿NG;, (NH,);HPO, và KCI). 
~_ Tổng hợp trực tiếp: KNO;, (NH,);HPO,. 
3. Phân bón vi lượng: Chứa một nguyên tố hóa học: Ba, Zn, Mn,... dưới 
dạng hợp chất. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Có những loại phân bón hóa học: KỢI, NH¿NO;, NH,CI, (NH¿);SO¿, 
Caa(PO¿);, Ca(HaPO/);, (NH¿)¿HPO¿, KNOa¿. 

a) Hãy cho biết tên hóa học của những phân bón nói trên. 

b) Hãy sắp xếp những phân bón này thành hai nhóm phân bón đơn và 
phân bón kép. 

c) Trộn những phân bón nào với nhau ta được phân bón kép NPK? 

2*. Có 3 mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: phân kali KCI, phiân đạm 
NHuNQ¿ và phân supephotphat (phân lân) Ca(HạPO,);. Hãy nhận lbiết mỗi 
mẫu phân bón trên bằng phương pháp hóa học. 

3. Một người làm vườn đã dùng 500g (NHa)¿SO¿ để bón rau. 

a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này? 
b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phâm bón. 
c) Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


1. a) Phân bón đơn b) Phân bón kép 
KCI: Kali clorua (NH,);HPO¿: Amoni hidro p]hotphat 
NH,NO:: Amoni nitrat KNO:: Kali nitrat 


NH,CI : Amoni clorua 
(NH,);SO/,: Amoni sunfat 
Ca(H;PO,);: Canxi đihidro photphat 
Caa(PO,);¿: Canxi photphat 
c) Trộn NH,NO; và (NH,);SO,, KCI theo tỉ lệ thích hợp được phân bón NPK, 
9. Lấy 3 mẫu thử và đánh dấu. 
- Đun nóng 3 mẫu với dung dịch kiểm, mẫu nào có mùi khai là N'H,NO;. 
NH,NO; + NaOH -› NH¿ạ† + HO + NaNO; 
(khai) 
- Cho dung dịch Ca(OH); vào 2 mẫu còn lại. Mẫu nào có kết tủa trắng là 
Ca(H;PO,);  Ca(H;PO,); + 2Ca(OH); ¬ Caz(PO,)¿k + 4H¿O 
— Còn lại là KCI. 
3. a) Nguyên tố dinh dưỡng là đạm (N). b) 21,2% đạm(N) c) 106g. 
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§12. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ 


. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


: — +*ÂKIt +Bazơ 

OXIT BAZØƠ ) : OXITAXIT. 
__-Ö_ #ÔXit aXIt +Oxit bazơ } 

+H,O Ẻ +Bazơ +AxiIt +H;O 


MUỐI 
+Axit - ;+Kim loại, bazơ 
+Oxit bazơ +Oxit bazơ, muối 
+Muối 
-_ AX 


. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
. Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung 
dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat: 
A) Dung dịch bari clorua. D) Dung dịch bạc nitrat. 
B) Dung dịch axit clohiđric. E) Dung dịch natri hiđroxit. 
©) Dung dịch chì nitrat. 
Giải thích và viết các phương trình hóa học. 
2. a) Cho các dung dịch sau đây lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một, hãy 
ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, dấu (2) nếu không có phản ứng: 


BAZƠ. IT 


ốc “vn 


b) Viết các phương trình hóa học (nếu có). 
3. Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau: 


CuO 
b  ẾF lùi ` 
a) Fe(80,), ^^ Fe(OH), b) Cu ` vv. 
>> Fe,O, “cÁ Bi 


4". Có những chất: Na;O, Na, NaOH, Na;SO¿, Na;CO¿, NaGlI. 
a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành 
một dãy chuyển đổi hóa học. 
b) Viết các phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học trên. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 


1. Chọn câu B. 


|HƠ — | 
8. a) (1) Fe(SO,); + 3BaCl; ¬ 2O, + 8BaSO,L 
(2) FeCls + 3NaOH -› Fe(OH);Ì + 3NaCl 
(3) Fez(SO,); + 6NaOH -› 2Fe(OH);Ì + 3Na;SO, 
(4) 2Fe(OH); + 3H;SO, -› Fe,(SO,); + 6H,O 


t8 
(5) 2Fe(OH); —> Fe;Oa + 3H¿O 
(6) Fe;O; + 3H;SO, -› Fez(SƠ¿); + 3H;O 


b) (1) 2Cu + O; > 2CuO (2) CuO + Hạ > Cu + H,O 
(3) CuO + 2HCI -> CuCl; + HạO 
(4) CuCl; + 2NaOH -› Cu(OH)„Ì + 2NaCl 
(5) Cu(OH); + 2HCI -› CuCl; + 2HạO 


tô 
(6) Cu(OH); -›> CuO + H;O 
4. Na —'22_y Na¿O —'H2_ y NaOH —_!€92_› Na;COs 
$ +H;SO, 


NaCl © °?22 — Na,SO, 


§13. LUYỆN TẬP CHƯƠNG I: CÁC LOẠI CHẤT VÔ CƠ 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ 


Lưuyý: * Muối tan: Clorua: (trừ AgCl) 

Nitrat: Tan hết 

Sunfat: (trừ BaSO,1, PbSO,Ỷ) 
cacbonat Ì 


*- Muối không tan: trừ K và Na 
photphat 


* Các bazơ không tan đều kết tủa. 

* Các chất đễ bay hơi: H,SĨ; 
H;CO; -› HạO + CO,T; 
H„SO: - HạO + SO,T; 


NH,OH -> NH¿† + H,O; Khí HCIT.. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ, 
hãy chọn những tính chất thích hợp để viết các phương trình hóa học cho 
mỗi loại hợp chất: 


1. OXxit 2. Bazơø 
a) Oxit bazơ +... -> bazơ ; a) Bazơ +... -> muối + nước ; 
b) Oxit bazƠơ +... + muối + nước ; b) Bazơ +... + muối + nước ; 
c) Oxit axit+.... -> axit; c) Bazơ +... -> muối + bazơ ; 
d) Oxit axit +... + muối + nước ; t 
e) Oxit axit + oxit bazơ —>... ; Š 2 14910).11 12-02122202 
3. Axit 4. Muối : 
a) Axit +... -› muối + hiđro ; a) Muối +... —> axit + muối ; 
b) Axit +... => muối + nước ; b) Muối +... -+ muối + bazơ ; 
€) Axit +... muối + nước ; c) Muối +... + muối + muối ; 
đ) Axit +... => muối + axit ; d) Muối + ... -» muối + kim loại ; 


tô 
e) Muối ->... +... 


2. Để một mẫu natri hiđroxit trên tấm kính trong không khí, sau vải ngày thấy 
có chất rắn màu trắng phủ ngoài. Nếu nhỏ vài giọt dung dịch HCI vào chất 
rắn trắng thấy có khí thoát ra, khí này làm đục nước vôi trong. Chất rắn 
màu trắng là sản phẩm phản ứng của natri hiđroxit với: 

a) Oxi trong không khí. 
b) Hơi nước trong không khí. 
c) Cacbon đioxit và oxi trong không khí. 
d) Cacbon đioxit và hơi nước trong không khi. 
e) Cacbon đioxit trong không khí. 
Hãy chọn câu đúng. Giải thích và viết phương trình hóa học minh họa. 
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3°. Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl; với một dung dịch có hòa tan 
20g Na©H. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng, được kết tủa và nước lọc. 
Nung kết tủa khi khối lượng không đổi. 
a) Viết các phương trình hóa học. 
b) Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung. 
c) Tính khối lượng các chất tan có trong nước lọc. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. Dựa vào SGK, học sinh tự giải. 
9. e) 2NaOH + CO; -› Na;CO; + H,O 
Na;CO¿ + 2HCI -› 2NaCl + H;ạO + CO,† 
Khí CO; làm đục nước vôi trong. 
Ca(OH); + CO; > CaCO¿‡ + HạO 


e 


20 
NaOH > 40 = 0,5(mol) 


a) CuClạ + 2NaOH >> Cu(OH);l + 2NaCl 
0,2 mol 0,4 mol 0,2 mol 0,4 mol 


° 
Cu(OH); ¬ CuO + HO 
0,2 mol 0,2 mol 
b) nNaon tham gia = 0,4 moÌ < 0,5 mol -»› NaOH dư 
mcuo = 0,2.80 = 16g. 
c) Khối lượng các chất tan trong nước lọc: 
mNadi = 0,4.58,5 = 23,4 (g) 
mụNaon dư = (0,5 — 0,4).40 = 4 (g) 
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CHƯƠNG II 
KIM LOẠI 


§15. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1. Kim loại có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, có ánh kim. 
2. Căn cứ vào tính chất. vật lí, người ta sử dụng kim loại trong đời sống và 
sản xuất. 
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
1. Hãy nêu tính chất vật lí và ứng dụng tương ứng của kim loại. 
2. Hãy chọn những tử (cụm từ) thích hợp để điền vào chỗ trống các câu sau đây: 
a) Kim loại vonfram được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có ......... 


cao. 
b) Bạc, vàng được dùng làm ......... vì có ánh kim rất đẹp. 
c) Nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay là do......... và ......... 
d) Đồng và nhôm được dùng làm ......... là do dẫn điện tốt. 
Ề) v22 0bey được dùng làm dụng cụ nấu bếp là do bền trong không khí và 
dẫn nhiệt tốt. 
1. nhôm; 2. bền; 3. nhẹ; 4. nhiệt độ nóng chảy; 
5. dây điện; 6. đồ trang sức. 


3. Có các kim loại sau: Đồng, kẽm, magie, natri, bạc. Hãy chỉ ra hai kim loại 
dẫn điện tốt nhất. 

4. Hãy tính thể tích 1mol của kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí 
nghiệm), biết khối lượng riêng (g/cm”) tương ứng là Dạ, = 2,7; Dự = 0,86; 
D‹„= 8,94. 

5. Hãy kể tên 3 kim loại được sử dụng để: 

a) Làm vật dụng gia đình. 
b) Sản xuất dụng cụ, máy móc. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 

1. Kim loại có tính đẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. 

Ví dụ: Kim loại có tính dẻo. Nhờ đó, người ta có thể rèn, kéo sợi, đát 
mỏng để làm nên đô vật khác nhau. 
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2. Chọn cụm từ thích hợp: 
a) 4; b) 6; c) 3 và 2; d)5; e) 1. 
3. Đông và bạc. 
4. Al: 2,7 g/cmŠ. 
Tacó: 2,7g nhôm chiếm thể tích 1 cmẺ. 
1mol A] (27g) chiếm thể tích x cm”. 


x= TU có 1g yŠg 
2,7 


, 


Thực hiện tương tự với kali và đồng. 
ð. Ba kim loại được sử dụng để làm ra vật dụng gia đình: Sắt, nhôm, đông. 
Ba kim loại được sử dụng làm dụng cụ, máy móc: Sắt, nhôm, niken. 


§16. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
. Tính chất vật 1í: Kim loại đa số là chất rắn, có tính dẻo, dẫn nhiệt và 
dẫn điện tốt, có ánh kim. 
Tính chất hóa học: 
*- Kim loại + Oxi — Oxit kim loại (trừ Ag, Au, Pt,...) 


tô 
Ví dụ: 3Fe + 2O; —> FeaO, 
Kim loại + Phi kim —> Muối 
t 
Ví dụ: TH +>Cl>S 
là 
2Fe + 3C]; — 2FeCl; 
Kim loại (trước H) + Axit -> Muối + H;† 
Ví dụ: 7n + H;SO, — ZnSO, + H;T 
Ag + HƠI —><< 
*- Kim loại (trước kim loại muối) + Muối -› Muối mới + Kim loại nói 
Ví dụ: - Fe + CuSO, —> FeSO, + CuỶ 
Cu + 2AgNO; -› Cu(NQ;); + 2Agi 
Lưu ý: Phản ứng xảy ra kim loại từ Mg —› sau: 
2K + 2H;O -› 2KOH + Hạ Ỷ 
2KOH + CuSO, — Cu(OH); } + K;SO, 


Mg + FeSO, -› MgSO, + Fel 


Ví dụ: K+ CuSO, > | 
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7". 


. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
. Kim loại có những tính chất hóa học nào? Lấy ví dụ và viết các phương 


trình hóa học minh họa với kim loại magie. 

Hãy viết các phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau đây: 
a)... + HCI ->› MgCl; + Hạ; b)... + AgNOs -› Cu(NO¿); + Aq ; 
€)...+... -> ZnO; d)... + Clạ -› CuCl; ; 

e)...+S -> KạS. 


.. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất 


Sau đây: 
a) Kẽm + Axit sunfuric loãng; b) Kẽm + Dụng dịch bạc nitrat; 
©) Natri + Lưu huỳnh; d) Canxi + Clo. 
Ũ MgO SO 
. Dựa vào tính chất hóa học của kim PS œ@ MgDDh 
Rvời tế „+ ý › 
oại, hãy viết các phương trình hóa học Mg P Mg(NQ,); 
c. 


biểu diễn các chuyển đổi sau đây: w⁄ >.¬ 


. Dự đoán hiện tượng và viết phương MgC1 MgS 
+2 


trình hóa học khi: 

a) Đốt dây sắt trong khí clo. 

b) Cho một định sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl;. 
c) Cho một viên kẽm vào dung dịch CuSO¿. 


. Ngâm một lá kẽm trong 20g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi 


kẽm không tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch 
trên và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng. 

Ngâm một lá đồng trong 20ml dung dịch bạc nitrat cho đến khi đồng không 
thể tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa sạch, làm khô và cân thì thấy 
khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52g. Hãy xác định nồng độ mol của dung 
dịch bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn bộ lượng bạc giải phóng bám hết vào 
lá đồng). 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


. SGK 
a)Mg b) Cu c) Zn và O¿ d) Cu e)K 
. a)Zn + H;SO, —› ZnSO, + H¿†; b) Zn + 2AgNO; —› Zn(NO¿); + 2Agl 
tô 
©) ANa +5 -> Na;S; d) Ca + Cl¿ — CaCl; 


. (1) Mg + 2HCI -› MgCl; + Hạ† 


(2) 2Mg + O; —¬ 2MgO 
(3) Mg + H;SO, _— MgSO, + H,† 
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(4) Mg + 2AgNO; = Mg(NO:); + 2Agl 
t9 
(5) Mg + S -› MgS 


Đh 
5. a) Chất rắn màu nâu tạo thành: 2Fe + 3Cl; x" 2FeCl; 
b) Dung dịch CuC]; nhạt màu, kim loại màu đỏ bám vào đỉnh sắt: 
Fe + CuCl; — FeClạ + CuỶ 
c) Dung dịch CuSO¿ nhạt màu, kim loại màu đỏ bám vào viên kẽn: 
Zn + CuSO¿ — ZnSO, + CuỶ 
6. TGuso, = TT =2g =neuso, = 0,0125(mol) 
Zn + CuSO,  -› ZnSO, + Cui 
0,0125 mol 0,0125 mol 0,0125 mol  0,0125 mnd 
mạn = 0,0125.65 = 0,8125 (g) 
mznso, =0,0125.161 = 2,0125 (g) 


2,0125..100 
C% xe -=ä060% 
#nSO4 ˆ Q 8125 + 20-—0,8 : 
1. Cu + 2AgNO; — Cu(NO;); + 2Agl 


1 mol Cu tác dụng với 2 mol AgNO; thì khối lượng tăng 152g, wậ/ 11 mol 
Cu tác dụng với x mol AgNO; thì khối lượng tăng 1,52g. 
x= 0,02 mol AgNOa. 
n 0,02 


CA eo; = V = 0,02 = 1(M) 


§17. DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1. Dãy HĐHH của một số kim loại 
K Ba Ca Na Mg AI Zn Fe Ni Šn Pb [H| Cu Hg Ag Ptt Aui 

2. Ý nghĩa 

—_ Tính kim loại giảm dần từ trái —› phải. 

- Kim loại đứng trước Mg tác dụng với nước ở diều kin thường 
—> bazơ tan (kiểm) và khí Hạ: 


Ví dụ: Na + HạO ¬> NaOH + „HT 
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giải phóng khí H; 
Ví dụ:  Zn + 2HCI -›š ZnCl; + Hạ† 


Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối 


(trừ K, Na,...) 
Ví dụ: - Fe + CuSO, -› FeSO¿ + CuỶ 


Kim loại (trước H) phản ứng với một số axit (HƠI, H¿SO¿ loänz,..) Í 


AI + 3AgNO; . Al(NO,);› + 3Agi | 


. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 


œ 


1. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động 


hóa học tăng dần? 


A)K, Mq, Cu, AI, Zn, Fe; D) Zn, K, Mụg, Cu, AI, Fe; 
B) Fe, Cu, K, Mq, AI, Zn; E) Mg, K, Cu, AI, Fe. 


C) Cu, Fe, Zn, AI, Mg, K; 


2. Dụng dịch ZnSO; có lẫn tạp chất CuSOx. Dùng kim loại nào sau đây để 
làm sạch dung dịch ZnSOu? Hãy giải thích và viết phương trình hóa học. 


a)Fe b)Zn c) Cu 
3. Viết các phương trình hóa học: 
a) Điều chế CuSO¿ từ Cu. 


d) Mg. 


b) Điều chế MgCl; từ mỗi chất sau: Mg, MgSO¿, MgO, MgCO. 


(Các hóa chất cần thiết coi như có đủ). 
4. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho: 
a) Kẽm vào dung dịch đồng clorua. 
b) Đồng vào dung dịch bạc nitrat, 
c) Kẽm vào dung dịch magie clorua. 
d) Nhôm vào dung dịch đồng clorua. 
Viết các phương trình hóa học, nếu có. 


5* Cho 10,5g hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch HạSO, loãng dư, người 


ta thu được 2,24 lít khí (đktc). 
a) Viết phương trình hóa học. 
b) Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


1.C. 
2,b) Zn + CuSO, -› ZnSO, + Cu} 
3.a) Cu + AgaSO, _— CuSO, + 2Agì 


Hoặc Cu + 2H,SO, —°“_.y CuSO, + SO,† + 2H;O 
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b) Mg + 2HCI -› MgC]; + H;† 
MgSO, + BaCl; -› MgCl; + BaSO,} 
MgO + 2HCI -› MgCl; + HạO 
MgCO; + 2HCI — MgCl; + H;O + CO;† 
4. a) Có chất rắn màu đỏ bám vào bể mặt kẽm và màu xanh của dung dịch 
nhạt dần. 
CuCl; + Zn -› ZnCl; + Cuỷ 
b) SGK. 
c) Không xảy ra phản ứng. 
d) Có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt nhôm, màu xanh của dung dịch 


nhạt dần. 
2AI + 3CuCl; -› 2AIClạ+ 3Cul 
ð. a) Cu + HạSO, —><| 
Zn + H,SO, _> ZnSO, + H;ạ† 
0,1mol 0,1mol 
2,24 
nụ„ = vê 0,1(mol) 
b) ma = 0,1.65= 6,5 (g) ; mụ„ = 10,5 - 6,5 = 4g) 
§18. NHÔM (AI = 27) 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


Tính chất vật lí: AI là kim loại màu trắng bạc, có ánh kim, mhẹ 
(D = 2,7g/cm?) dẫn nhiệt và điện tốt, nóng chảy 660°C. 
, Tính chất hóa học: 
* Nhôm tác dụng với phi kim: 
Nhôm + Oxi — Nhôm oxit 
Ví dụ: 4AI + 3O; — 2AICI; 
Nhôm + Phi kim khác + Muối nhôm 


t 
Ví dụ: 2AI + 3C1; —> 2AICI; (nhôm clorua) 


tỡ 
2AI + 3S —¬ Al;S5¿ (nhôm sunfua). 


Nhôm tác dụng với dung dịch axit loãng (HƠI, H;SQO,) tao thàinh 
muối và khí H;¿†. 
Ví dụ:  2AI + 6HCI — 2AICI; + 3H;T 
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hộ Nhôm tác dụng với dung dịch muối tạo ra muối nhôm và kim loại mới. 
Ví dụ: - 2AI + 3CuCl,  › 2AICI¿ + 3Cul 
* Nhôm tác dụng với dung dịch kiểm NaOl1 
2AI + 2NaOH + 2H¿O —› 2NaAlO. + 3H;† 


Natri aluminat 


3. Sản xuất nhôm: Điện phân nóng chảy hỗn hợp nhôm oxit và criolit 
(làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al¿O). 
ĐÁILÙi —_LEP .ý TAI + SƠ,T 


L—— 
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
1. Hãy điển vào bảng sau những tính chất tương ứng với những ứng dụng của 


nhôm: 
| | Tính chất của nhôm ] Ứng dụng của nhôm 
1l  _ |tâmdâydẩnden  — 
|2 | _____ |Chếtaomáybay,ôtô,xelửa.. —_ 
| __________ _ |Lâm dụng cụ gia đình: nổi xoong.. | 


2. Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau: 
a) MgSO¿ b) CuCl; c) AgNOa d) HOI. 
Cho biết hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hóa học. 
3. Có nên dùng xô, chậu, nồi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây 
dựng không? Hãy giải thích. 
4. Có dung dịch muối AICI; lẫn tạp chất là CuCl;. Có thể dùng chất nào sau 
đây để làm sạch muối nhôm? Giải thích và viết phương trình hóa học. 
A) AgNQ;; B) HCI; C)Mg; D) AI; E) Zn. 
5. Thành phần hóa học chính của đất sét là: AlaO;. 2SiO;. 2HạO. Hãy tính 
phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất nói trên. 
6*. Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm bột 
nhôm và bột magie, người ta thực hiện hai thí nghiệm sau: 
Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng hết dung dịch H;ạSO¿ loãng 
dư, thu được 1568 ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn. 
Thí nghiệm 2: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau 
phản ứng thấy còn lại 0,6 gam chất rắn. 
Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


1. SGK 
2. SGK 
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3. Không nên. Xô, chậu, nổi nhôm dễ bị hỏng, khi dùng để dựng vôi, nước 
vôi tôi. Vì AI tác dụng được với dung dịch Ca(OlH]);. 


4. D 
54 : 
ỗ. MẠIzOg 2sio> 2HzO = 102 + 120 + 36 = 258g › %Al = PT" yxkáu = 20, 93% 
1,568 
6. Hạ = 224 = 0, 07(mol) 
Mg + H;SO, -› MgSO, + H;Ÿ 
0,025 mol 0,025 mol 
2AI + 3H;SO, —> Alz(SO,›» + 3H;Ÿ 
0,03 mol 0,045 mol 
Mg + NaOH — 


2AI + 2NaOH + 2H;O —› 2NaAlO, + 3H,„† 
Chất rắn ở thí nghiệm 2 là Mg -› Mu, = 0,6 g 
Dụyg = hà 0,025 (mol) 


%Al =— 0,03.27.100 _ --SÌ _ gy g& 
(0,03. 27) + (0,025.24) 141 


%Mg = 100 - 57,5 = 42,5% 


§19. SẮT 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1. Tính chất vật lí: Sắt là kim loại màu trắng xám, có ánh kim, dẫn diện, 
dẫn nhiệt tốt. Sắt có tính nhiễm từ (D = 7,86g/cm”), nóng chảy ở 
1539°C. 


2. Tính chất hóa học 
*- Tác dụng với phi kim Bài ra oxit hoặc muối. 


3Fe + 2O; ` FezO¿ (oxit sắt từ) 


2Fe + 3C; nã 2FeCl¿ (muối sắt (111) elorua) 
*- Tác dụng với dung dịch axit loãng tạo ra muối và khí H; bay ra 
Fe + 2HCI -› FeCl; + H/Ÿ (sắt (1L) clorua) 


*- Tác dụng với muối của kim loại kém hoạt động hơn tạo muối sắt (II) 
và giải phóng kim loại trong muối. 
Fe + CuSO¿x -› FeSO¿ + Cul 
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B CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
1. Sắt có những tính chất hóa học nào? Viết các phương trình hóa học minh 
họa. 
2. Từ sắt và các hóa chất cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học để thu 
được các oxit riêng biệt: FezOx Fe;Os và ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu cỏ. 
3. Các bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch 
Sắt. 
4. Sắt tác dụng được với chất nào sau đây? 
a) Dung dịch muối Cu(NQ;);; b) HạSO¿ đặc, nguội; 
c) Khí Cl;; d) Dung dịch ZnSOa. 
Viết các phương trình hóa học và ghi điều kiện, nếu có. 
5. Ngâm bột sắt dư trong 10ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng 
kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B. 
a) Cho A tác dụng với HCI dư. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng. 
b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. SGK 
92. 3Fe + 2Ô; — FosO¿ ; 2Fe + 3Cl; -› 2FeCl; 
° 
FeCla + 3NaOH -› Fe(OH);Ì + 3NaCl; 2Fe(OH); s$ Fe;O; + 3H,O 
3, Cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp AI và Fe, AI xảy ra phản ứng: 
2AI + 2H„O + 2NaOH -› 2NaAlO; + 3H;† 
Fe + H;O + NaOH —><S 
Cách 2: Dùng nam châm lấy Fe ra khỏi AI lẫn Fe. 
4.a);c) 
B. neo, = 0,01.1 = 0,01(mol) 


Fe+CuSO, -› FeSO, +  CuỶ 
0,01 mol 0,001 mol 0,01 mol 
Fe + 2HCI -› FeCl, + H;† (do Fe dư) 


Cu + HCI —><S 


FeSO, + 2NaOH -› Fe(OH),} + Na;SO, 
0,01 mol 0,02 mol 
a) mẹ, = 0,01.64 = 0,64 (g) 
n 0,02 


b) VN¿on = SWuil tên 0,02(1) = 20(ml) 
“M 
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§20. HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1. Hợp kim của sắt: Là gang và thép. 
a) Gang: Là hợp kim của sắt và cacbon, trong đó, hàm lượng C chiếm 2 -> 5%, 
ngoài ra, còn có lượng nhỏ Si, Mn, S. Gang cứng và dòn hơn sắt. 
b) Thép: Là hợp kim của Fe và C, trong đó, hàm lượng C dưới 2%. 
3. Sản xuất gang, thép 
~ Sản xuất gang: Đi từ quặng sắt trong tự nhiên, than cốc và đá vôi. 
Cự + O¿j¿¡ => CO, 
Cự + CO¿v¡ — 2CO¿y, 


SĐỐi+ EeÐuøu - bạ + 26m 
Sắt nóng chảy hòa tan một lượng nhỏ cacbon và một số nguyên tố 
khác tạo thành gang. 
Sản xuất thép: Thổi khí O; vào lò đựng gang nóng chảy ở nhiệt độ 
cao. Khí oxi hóa sắt thành FeO. Sau đó FeO sẽ oxi hóa một số 
nguyên tố trong gang như C, Mn, Si, S, P,... 


FeO + € = Fe + CO 
Sản phẩm thu được là thép. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Thế nào là hợp kim? Thế nào là gang và thép? Nêu thành phần, tính chất, 
ứng dụng của gang và thép. 

2. Hãy cho biết nguyên tắc sản xuất gang và viết các phương trình hóa học. 

3. Hãy cho biết nguyên tắc luyện gang thành thép và viết các phương trình 
hóa học? 

4. Những khí thải (CO¿, SQ¿,...) trong quá trình sản xuất gang thép có ảnh 
hưởng như thế nào đến môi trường xung quanh? Dẫn ra một số phản ứng 
để giải thích. Thử nêu biện pháp để chống ô nhiễm môi trường ở khu dân 
cư gần cơ sở sản xuất gang thép. 


5. Hãy lập các phương trình hóa học theo sơ đồ sau đây: 


°o ‹ tơ 
a) O; + Mn —> MnO;; b) Fe;Oa + CO —> Fe + CÓ; ; 
tô tô 
c) Oa+Si — SiO;; d) O¿+ŠS ›SO; 


Cho biết phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang, phản ứng nào xảy 
ra trong quá trình luyện thép, chất nào là chất oxi hóa, chất nào là chất khử? 
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6. Tính khối lượng quặng hemaitit chứa 60% Fe;O; cần thiết để sản ›uất được 
1 tấn gang chứa 95% Fe. Biết hiệu suất của quá trình là 80%. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
1, 2, 3. SGE 
4. * Anh hưởng đến môi trường: 
Khi SO, gây ô nhiễm trong không khí độc hại cho người, động thực 
vật. 
Làm nồng độ axit trong nước mưa cao hơn: 
SO¿; + H,O -> I,SO; 
Hz§Q; tiếp tục bị oxi hóa ¬ H,SO, và CO; + H,O -› HạCO¿ 
*- Biện pháp chông ô nhiễm: 
Xây dựng hệ thống liên hoàn xử lí khí thải độc hại. 
-_ Trồng cây xanh để hấp thu CO;. 


tô 
5. a) Mn+O; + MnO; 
tô 
b) Fe,Os + 3CO -> 2Fe + 3CO; 
tô 
c) Si + O; _> S¡O, 


bà 
đ)C +O; -> CO; 
+_ Phản ứng b) xảy ra trong quá trình luyện gang. 
+ Phản ứng a), c) xảy ra trong quá trình luyện thép. 
+ Phản ứng d) xảy ra trong quá trình luyện gang và thép. 


6. mự„ nguyên chất: liểu = 0,95 tấn 
100 
FeaOa + 3CO ¬ 2Fe + 3CO,† 
1 mol 2 mol 
160 2.56 
x tấn? 0,95 tấn 
0,95.160 
TREesOa = __~ = 1,3571 (tấn) 
1,3571.100 : 
TRFezOa thực tế =  NEN ở = 1, 696(tấn) 
Khối lượng quặng hematic chứa 60% Fe;Oa 
1,696.100 
TH quặng hematit “ 60 =Â, 827(tấn) 
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§21. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ 
BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1. Sự phá hủy kim loại và hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường 
được gọi là sự ăn mòn kim loại. 

2. Kim loại bị ăn mòn là do kim loại tác dụng với các chất như nước, cxi 
(không khí) và một số chất khác trong môi trường. 

3. Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ 
thuộc vào các chất trong môi trường, nhiệt độ của môi trường. 

4. Các biện pháp chống ăn mòn: Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với 

môi trường hoặc chế tạo những hợp kim ít bị ăn mòn. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Thế nào là sự ăn mòn kim loại? Lấy 3 thí dụ về đồ vật bị ăn mòn kim loại 
xung quanh ta. 

2. Tại sao kim loại bị ăn mòn? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn 
kim loại? Lấy ví dụ minh họa. 

3. Nêu các biện pháp đã được sử dụng để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. 
Nêu hai ví dụ cụ thể mà bản thân em đã làm để bảo vệ đồ dùng bằng kim 
loại trong gia đình. 

4. Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hóa học? Lấy ví dụ 
chứng minh. 

5. Hãy chọn câu đúng: 

Con dao làm bằng thép ít bị gỉ nếu: 

a) Sau khi dùng, rửa sạch, lau khô. 

b) Cắt chanh rồi không rửa. 

c) Ngâm trong nước tự nhiên hoặc nước máy lâu ngày. 
d) Ngâm trong nước muối một thời gian. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. Sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường được 
gọi là sự ăn mòn kim loại. Thí dụ cầu sắt, ô-tô, vỏ tàu thủy. 
2. Kim loại bị ăn mòn do kim loại tác dụng với những chất mà nó tiếp xúc 
trong môi trường (nước, không khí,...) 
Những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại là: 
Ảnh hưởng của các chất trong môi trường và ảnh hưởng của nhiệt độ. 
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V¿ dụ: Thanh thép trong bếp than bị ăn mòn nhanh hơn so với thanh 
thép đề ở nơi khô ráo, thoáng mát. 

3. Bảo vệ đồ dùng trong gia đình bằng kứn loại như cất ở nơi khô ráo, 
thoáng mát. Lau chùi sạch sẽ sau khi sử dụng hoặc bôi mỡ, dầu lên bể 
mặt kim loại. 

Ví dụ: Lau chùi bếp ga, tra dầu mỡ vào xe đạp. 

4. Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng hóa học vì có sự biến đổi chất này 
thành chất khác. 

Ví dụ: Sắt biến thành gỉ sắt (oxit sắt) màu nâu. 

ð. Phương án (a) là đúng. 


§22. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại 
K Na Mg AI Zn Fe Pb |H H Cu Ag Au 
Đẩy H; ra khỏi dung dịch axit Không đẩy H; 
Tính kim loại giảm dần từ trái sang phải. 
2. So sánh tính chất hóa học của AI và Fe 
a) Giống nhau: 
Mang tính chất của kim loại. 
~_ AI, Fe không phản ứng với HNO¿ và H;SƠ¿ đặc nguội. 
b) Khúc nhau: 
—_ Fe có 2 hóa trị (II) và (H1) 
~ AI có hóa trị (HH) và phản ứng dung dịch kiểm; 
2AI + 2H;O + 2NaOH -› 2NaAlO;, + 3H;† 
3. Lưu ý 
- Đối với H;SO, đặc, nóng tác dụng hầu hết với các kim loại (trừ Au 
và Pt) nhưng không giải phóng khí H; và tạo muối của kim loại có 
hóa trị cao nhất: 


t0 
Vị dụ: Cu + 2H;SO,¿¿ -> CuSO, + SO;† + 2H¿O 


t0 
2Fe + 6H;SO¿ua -> Fez(SO,); + 3SO;† + 6H¿O 
—_ Với kim loại mạnh hơn xảy ra phức tạp: 
3Z2n + 4H;SO¿aa —> 3ZnSO, + Š + 4H¿O 
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Zn + 2H;SO¿a„ -> ZnSO, + SO;Ÿ + 2H¿O 
4Zn + 5H;ạSO,¿„ -> 4ZnSO, + H;S† + 4H;O 
~_ im loại từ Mg trở về sau tác dụng với dung dịch muối -> Muối mớ 
+ Kim loại mới. 
Ví dụ: Fe + CuSO¿ — FeSO, + Cul 
Riêng K, Na, Ca, Ba không cho sản phẩm trên vì: 
2K + 2H;O  2KOH + H,† 
2KOH + CuSO, -› Cu(OH);Ì + K;SO¿ 
—_ AI thế hiện tính khử: 
2AI + Fe;Os —> Al;O¿ + 2Fe 
2AI + 3CuO -> Al;O; + 3Cu 
—_ Oxit sắt tác dụng với dung dịch axit tạo muối tương ứng: 
FeO + 2HCI —› FeCl; + HO 
FeaOa + 6HCI — 2FeCla + 3HạO 
FezO, + 8HCI —› FeCl; + 2FeClạ + 4H;O 


. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

. Hãy viết hai phương trình hóa học trong mỗi trường hợp sau đây: 

Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ. 

Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối. 

~ Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khí hiđro 
— _ Kim loại tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới. 

. Hãy xót xem các sặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng và cặp chất 
nào không có phản ứng? 

a) AI và khí Cla; b) AI và HNO¿ đặc nguội; 

c) Fe và HạSO,đặc nguội; d) Fe và dung dịch Cu(NO2); 
Viết các phương trình hóa học (nếu có). 

„ Có 4 kim loại: A, B, C, D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết 
rằng: 

— A và B tác dụng với dung dịch HCI giải phóng khí hiđro. 

— C và D không có phản ứng với dung dịch HCI. 

- B tác dụng với dung dịch muối của A và giải phóng A. 

—_ D tác dụng được với dung dịch muối của C và giải phóng C. 

Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động 
hóa học giảm dần): 

a)B,D,C,A; b)D,A,B,C; c)B,A,D,C; 
d)A,B,C, D; e)C,B,D,A. 


I 
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6" 


_ 


. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự chuyển đổi sau đây: 


-1) 2) (3) (4) (5) (6) 

a) AI -y Al,O¿ —>AICI, —> Al(OH); - › Al,O; -> AI—› AICI, 
(9) (2) (3) 

b) Fe -›FeSO, -›Fe(OH), -›FeCl, 


œ) (2) (3) (4) 
c) F6'Cl, -›Fe(OH), -›Fe,O. -›Fe->Fe,O, 


. Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gam 


muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hóa trị I. 

Ngâm: một lá sắt có khối lượng 2,5g trong 25ml dung dịch CuSOx 15% có 

khối lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, người ta lấy lá 

Sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 2,58g. 

a) Hã y viết phương trình hóa học. 

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng. 

Cho O,83 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch HạSO, 

loãng dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. 

a) Viế t các phương trình hóa học. 

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn 
hợp ban đầu. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


tô 
.„8)4AI + 3O; _> 2AI,O; b)Fe+S -› FeS 


c) Mg + H,SO, -› MgSO, + H,† đ) 2AI + 3CuSO¿ — Al;(SO,)¿ + 3CuỶ 
Tương tự viết thêm 4 phương trình. 


,„ 8) 2Al + 3Cl; —› 2AIC]; 


d) Fe + Cu(NO¿;); + Fe(NO;);„ + Cul 
e) b): Fhông xảy ra phản ứng. 


3.c) 
4.a) 4Al + 3O; -> AlaO¿ Al,O; + 6HCI —› 2AICl; + 3H¿O 
tô 
AICI, + 3NaOH -› Al(OH);l + 3NaCl 2AIOH} —> Al,O; + 3H,O 
SÀILỐ: — 5. y AAla 0Ÿ 2AI + 3Clạ —› 2AICla 


b) Fe + HạSO, -› FeSO, + H;† 
FeSiO, + 2NaOH -› Fe(OH)„Ì + Na;SO, 
Fe(OH); + 2HCI - FeCl; + 2H¿O 


tô 
3) FeCls + 3NaOH -› Fe(OH»4 + 3NaCl 2Fe(OH); -> Fe;O; + 3H;O 
tô tÐ 
FeaO; + 3H; - 2Fe + 3H;ạO 3Fe + 2O; + Fe:O, 
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ỗ. 2A + Cl;¿ _> 2ACI 
2A(g) ˆ 2(A+35,5) (g) 
92g — 234g 
=A= 23, vậy A là Na = 23. 
6. a) Fe + CuSO, —> FeSO, + Cul 
x x x x 
Gọi x là số mol của Fe 
64x - 56x = 2,58 - 2,5 = x = 0,01. 
INCusox = me 4,2(g) 
neuso, = 0,02625(mol) 


n CuSOx t⁄g = 0,01 mol < 0,02625 mol -> CuSƠ, dư. 


b) C#aspsso, = 001.152.100 - 5,44% 


_95+95.1/12-2,58 


(4,2 - 1,6).100 


=9,31% 
27,92 


C2 'aaCuSOxdư = 


= 5a = 0,025( mol) 


1. nụ; 


Gọi x là số mol của AI, y là số mol của Fe. 
2AI + 3H,SO, — Al:(SO,); + 3H;† 


X 1,5x 
Fe + H,SO, -› FeSO, + H,† 
y y 
1ðx+y=0,025  Íx=0,01 
27x+56y -0,83 ` |y=0,01 
%ẠI~ 6:01. 57.100 _ 32,5% 
0,83 


%Fe = 100% - 32,5% = 67,5%. 
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§23. ÔN TẬP HỌC KÌ I 


KIÊN THỨC CƠ BẢN 


A. 
Môi quan hệ giữa các hợp chất vô eơ và đơn chất (kim loại, phi kim) 
KIM LoạI| | PHI KIM 
&? g3 
B 
1. 


+OÖ, 


+Axit : Ẻ 
OXET BAZƠ MUOI |=————' |OX[T AXIT 
Ẻ +lazơ 


SƠ ĐỒ MỐI QUAN HIỆ CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ VÀ ĐƠN CHẤT 
(Các phương trình hóa học đặc trưng) 


. CÂU HỎI VÀ CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN 
Viết các phương trình hóa học biểu điễn các chuyển đổi sau đây: 
a) Fe -()+ EeCl,t?+ Fe(OH), <®. Foe(SO,),-2 FeCl, 


b) Fe(NO,) — Fe(OH) “+ Fe,OrT~ Fe > FeCl,”~ FetOH), 

Cho 4 chất sau: AI, AICla, Al(OH);, AlzOs. Hãy sắp xếp 4 chất này thành hai 

dãy chuyển đổi hóa học (mỗi dãy đều gồm 4 chất) và viết các phương trình 

hóa học tương ứng để thực hiện dãy chuyển đổi đó. 

3. Có 3 kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận 
biết từng kim loại. Các dụng cụ hóa chất coi như có đủ. Viết phương trình 
hóa học để nhận biết. 


t 


4. Axit HạSỚ¿ loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây? 
a) FeCla, MgO, Cu, Ca(OH);; b) NaOH, CuO, Ag, Zn; 
c) Mg(OH),,CaO, K;SO¿, NaCl; đ) AI, AlO;, Fe(OH);, BaCl;. 
5. Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây? 
a) FeCl:, MgCl;, CuO, HNO;; b) HạSƠ¿, SO;, CO;, FeCl; 
c) HNO;, HCI, CuSO¿, KNO¿; d) AI, MgO, H:POx, BaCl;. 
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6*. Sau khi làm thí nghiệm có những khí thải độc hại như sau: HCI, HạS, CÓ,, 
SO¿. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất? 
a) Nước vôi trong; b) Dung dịch HCI; 
c) Dung dịch NaC!; d) Nước. 
Giải thích và viết phương trình hóa học (nếu có). 

7. Bạc dạng bột có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Bằng phương pháp hóa học, 
làm thế nào để thu được bạc tinh khiết. Các hóa chất coi như có đủ. 


8. Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí 
này đi qua các bình có đựng các chất háo nước nhưng không có phản ứng 
với khí cần làm khô. 


Có các chất làm khô sau: HạSO, đặc, CaO. Dùng hóa chất nào nói trên để 
làm khô mỗi khí ẩm sau đây: Khí SO;, khí Oạ, khí CO. Hãy giải thích sự lựa 
chọn đó. 


9*. Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch bạc nitrat 
dư thì tạo thành 8,61 gam kết tủa. Hãy tìm công thức hóa học của muối sắt 
đã dùng. 

10. Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch CuSO¿ 10% có khối lượng riêng là 1,12g/ml. 
a) Viết phương trình hóa học. 

b) Xác định nồng độ mol của chất trong dung dịch khi phản ứng kết thúc. 
Giả thiết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể. 


Hướng dẫn giải 


S 
1. a) 2Fe + 3Cl;¿ kế 2FeCla 
FeCl; + 3NaOH -› Fe(OH);} + 8NaCl 
2Fe(OH); + 3H;SO, -> Fe;(SO,)s + 6H;O 
Fez(SO,)¿ + 3BaClạ —› 2FeClạ + 3BaSO,Ỷ 
b) Fe(NOa); + 38NaOlH1 -› 3NaNQ; + Fe(OH)s;\ 


0 


L3 
2Fc(OH); —> Fe;Oa + 3H;O 


° 

FezOa + 3H; + 2Fe + 3H,O 

Fe + 2HCI -› FeCl; + H;† 

FeCl¿ + 2NaOH -> Fe(OH);Ý + 2NaCl 
2. AI —› AlzO¿; — AICI¿ -> Al(OH); 

AI(OH)¿ —> AlzO¿ -› AI -> AICls 
3. - Lấy 3 mẫu thử và đánh dấu. 

— Cho dung dịch NaOl1 vào 3 mẫu, mẫu nào có khí thoát ra là AI. 
2AI + 2NaOlI + 2H¿O -› 2NaAlO, + 3I1,Ÿ 
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Cho dung dịch HƠI vào 2 mẫu còn lại, mẫu nào có khí thoát ra là Fe. 


le + 2HCI -› FeCl; + H;† 


Còn lại là Ag (vì không tham gia phản ứng). 


4. dì 

5. b) 

6*. a) Nước vôi trong lấy dư › Muối trung hòa. 
[lọc sinh tự viết phương trình. 


7. Cho hỗn hợp vào dung dịch AgNO; dư, đồng và nhôm sẽ phản ứng và tan 


vào dung dịch. Kim loại thu được là bạc. 


Cu + 2AgNQ; -› Cu(NO¿); + 2Ag} 


Al+ 3AgNQ; _> AI(NOa); + 3Agl 


8. - Dùng H;SO, làm khô khí ẩm: SO;, CO,, O; 
Dùng CaO khan làm khô khí ẩm: O¿ 
-> Đo các chất làm khô không phản ứng với các chất trên. 

91. Tgạ¿c|, = Tà =3,25(g) 

FeCl, + xAgNO; > Fe(NO;), + xAgCl4 
56 + 35,5x 143,5x 

3,25g 8,61g 
3,25.143,5x = 8,61(56 + 35,5x) — xi=. 


Vậy công thức muối sắt là FeCla. 


10. ngụ„= 0,035 (mol) ; 


112.10 11,2 
TcusOa 100 _ = 1], 2g: fCuSOa¿ = T160 = 0,07 mol 
a) Fe: + CuSO, -y FeSO, + CuỶ 
1 mol 1 mol 1 mol 1 mol 
0,035 mol 0,035 mol 0,035 mol 0,035 mol 
0,035 : 0,07 - 0,085 
b) CNr,so, = su se 0, 35(M) h CMcuso,au = ““ør 


TaaHSOz ~- 100.1, 12 = 112g 


=0,35(M) 
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CHƯƠNG lIII 
PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC 


§24. TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1. Tính chất vật lí 
- Dẫn nhiệt và dẫn điện kém, có độ nóng chảy thấp. 
-_ Đa số là chất khí, ngoài ra còn là chất rắn và lỏng: O¿, Nạ, Hạ, S, P, 
€, Bra, l¿,... 
2. Tính chất hóa học của phi kim 
* Tác dụng uới kừn loại: Tạo thành muối hoặc oxit. 
Ví dụ: 2Na + Clạ ——— 2NaCl 
Fe+S —!—¬ FeS 


2u + O; °®_, 9CuO 
*- Túc dụng uới hiđro: Tạo thành hợp chất khí. 
Ví dụ: - 2H;ø¿ + Ozxy — 2H;O„› 


Hạ + Clạ —“—› 2HCI 
* Tác dụng uới oxi: Tạo thành oxit axit hoặc oxit không tạo muối. 
Ví dụ: S+(O; —!—› SO; 
2C+QO; ———> 2CO 


t9 


4P+5O; ———› 2P¿O; 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Hãy chọn câu đúng: 
a) Phi kim dẫn điện tối. 
b) Phi kim dẫn nhiệt tốt. 
c) Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn, khí. 
d) Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém. 

2. Viết các phương trình hóa học của S, C, Cu, Zn với khí O;. Cho biết các 
oxit tạo thành thuộc loại nào. Viết công thức các axit hoặc bazơ tương ứng 
với mỗi oxit đó. 
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6°. 


Viết các phương trình hóa học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản 
ứng VỚI: 

a) ClO; b) Lưu huỳnh c) Brom. 

Cho biết trang thái của các chất tạo thành. 

Viết các phương trình hóa học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiên 
nếu C0): 

a) Khí flo và hiđro; b) Lưu huỳnh và oxi; 

c) Bột sắt và bột lưu huỳnh; d) Cacbon và oxi; 

e) Khí hiđro và lưu huỳnh. 


. Cho sơ đồ biểu diễn chuyển đổi sau: 


Phi kim “>* Oxit axit (1) T^* Oxit axit (2) Ê* Axit 


+ Muối sunfat tan 2š Muối sunfat không tan. 
a) Tìm công thức các chất thích hợp để thay cho tên chất trong sơ đồ. 
b) Viết các phương trình hóa học để biểu diễn chuyển đổi trên. 
Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường 
không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung 
dịch HCI 1M phản ứng vừa đủ với A thu được hỗn hợp khí B. 
a) Hãy viết các phương trình hóa học. 
b) Tính thể tích dung dịch HCI 1M đã tham gia phản ứng. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


1. d) 
9 S + O, _> SO; œ axit ___ Âxit tương ứng bà H;S5O; 
" 6vÓ, O0, H,CO¿ 


4. 
5. 


2Cu + O¿ -> 2CuO 
22n + O¿ -> 2ZnO 


Cu(OH), 


Oxit bazg ___P2?øtươngứng _ 
ị b3 ”ÌZn(OH), 


„ Hạ + Clạ ——y 2HClạ, 


Hạ+8 —C~+ Hướợ: 

H;¿ + Br; -———> 2HBrụ, 

Bạn đọc tự làm. 

§ -y SO; -› SO; -› H,SO, -› Na;SO, -> BaSO, 


6%. ng„= 0,1 (mol); ng= 0,05 (mol) 


Fe + 5 FeS 
0,05 mol 0,05 mol 0,05 mol 
FeSẪ + 2HCl + FeClạ + H„S†. 
0,05 mol — 0,1 mol 
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Fe +  2HCI -› FeCl; + H;† 
0,05 mol 0,1 mol 
nrạ tham gia = 0,05 mol < 0,1 mol —> Fe đư. 


Vdd HCI = =0, () 


$25. Clo 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1. Tính chất vật lí 

Clo là chất khí màu vàng lục, mùi hắc. 

Clo là khí độc, tan trong HạO và nặng hơn không khí. 
3Ø. Tính chất hóa học của clo 

* Tác dụng với kim loại: Tạo thành muối clorua 


Ví dụ: Cu + Clạ — —> CuCl 


2Fe + 3Clạ —!—› 2FeCl; 
*- Tác dụng với hidro: Tạo thành hợp chất khí 
Ví dụ: Hạ + Clạ —!—› 2HOI 
*- Tác dụng với nước: Cl; + HO ——— HCI + HCIO 
Nước clo có màu vàng lục làm giấy quỳ tím chuyển sang đỏ va mất, 
màu ngay do tính oxi hóa mạnh của HCIO. 
*- Tác dụng với dung dịch NaOH: 


Clạ +2NaOH -> NaCl + NaClIO + H;O 
Nước Javen 


Nước đJaven có tính tẩy màu. 
8. Điều chế khí clo 
* Trong phòng thí nghiệm: 
4HCl¿¿ + MnO; —!—› MnCl; + Cl;ạ† + 2H;O 
*- Trong công nghiệp: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngiăr. 
2NaCl + 2H;O —'P9"à"5gI5 „ 2NaOH + Clạ† + Hạ† 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 


1. Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hóa họ+? 
Hãy giải thích. 
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2. Nêu tính chất hóa học của clo. Viết các phương trình hóa học minh họa. 

3. Viết phương trình hóa học khi cho clo, lưu huỳnh, oxi phản ứng với sắt ở 
nhiệt độ cao. Cho biết hóa trị của sắt trong những hợp chất tạo thành. 

4. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào: 

a) Dung dịch HCI; b) Dung dịch NaOH; 
c) Dung dịch NaCl; d) Nước. 
Trường hợp nào đúng? Hãy giải thích. 

5. Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dụng dịch hai muối. 
Hãy viết các phương trình hóa học. 

6. Có 3 khí được đựng riêng biệt trong 3 lọ là: Clo, hiđro clorua, oxi. Hãy nêu 
phương pháp hóa học để nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ. 

7. Nêu phương pháp điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Viết phương 
trình hóa học minh họa. 

8. Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp nào? Viết 
phương trình phản ứng. 

9. Có thể thu khí clo bằng cách đẩy nước được không? Hãy giải thích. Có thể 
thu khí clo bằng cách đẩy không khí được không? Hãy giải thích và mô tả 
bằng hình vẽ. Cho biết vai trò của HạSO¿ đặc. 

10. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo 
(đktc). Nồng độ mol của các chất sau phản ứng là bao nhiêu? Giả thiết thể 
tích dung dịch thay đổi không đáng kể. 

11°. Cho 10,8 gam kim loại M hóa trị III tác dụng với clo dư thì thu được 
53,4 gam muối. Hãy xác định kim loại M đã dùng. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

1.2.8. Bạn đọc tự giải. 

4. b). Vì các chất này tác dụng với khí clo tạo thành muối. 

5. Cl; + 2KOH - KCI + KCIO + HạO 

6. - Lấy 3 mẫu thử và đánh đấu. 

- Dùng quỳ tím ẩm cho vào 3 mẫu thử, mẫu nào làm quỳ tím ẩm mất 
màu là Cl. 

- Cho đóm than hông vào 2 mẫu còn lại. Mẫu nào làm đóm than hồng 
bùng cháy là O;. Còn lại là HCI. 

7.8. Bạn đọc tự giải. 

9. Không thể thu khí clo bằng cách đẩy nước vì Cl; tác dụng được với HạO. 

- Thu Cl; bằng cách đẩy không khí và để ngửa bình khí Cl¿ nặng hơn 
không khí. 
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19. he, = sh 2 = 0,05(mol) 


Cl; + 2NaOH -> NaCl + NaClIO + H,O 
0,05mol 0,1mol 0,05mol 0,05mol 


0,1 
VQqNaOH = TẠP sâcy 0,1) 


0,05 
CMNuoi = CMNaclo F 8“... Đ,ỆNH 
11. 2M+ 3C]; —> 2MCI; 
2M 2(M+106,5) 
10,8g 53,4g 


2M.53,4 = 10,8.2(M + 106,5) © M = 27 
Vậy M là AI = 27. 


§26. CACBON 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1. Tính chất của cacbon 
* Cacbon có 3 dạng thù hình: Kim cương, than chì và cacbon vô định 
hình. 


*- Cacbon là phi kim hoạt động yếu. 
* Tính chất hóa học của C: 


€ cháy trong O; tạo thành khí CO;: 

E+@ —“-› €0 +Q 
€ tác dụng với oxit kim loại: 

2CuO + C — 2Cu + CO; 
C thể hiện tính khử. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Dạng thù hình của nguyên tố là gì? Cho hai thí dụ. 

2. Viết phương trình hóa học của cacbon với các oxit sau: 
a) CuO; b) PbO; c) CO;;, d) FeO. 
Hãy cho biết loại phản ứng; vai trò của C trong các phản ứng; ứng dụ"g 
của các phản ứng đó trong sản xuất. 
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.. Hãy xác định công thức hóa xã lÌ 

học thích hợp của A,B,C,D — |" 
trong thí nghiệm ở hình vẽ bên. 

Nêu hiện tượng thí nghiệm và 

việt phương trình hóa học. Ð 


. Tại Sao Sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi lại gây ô nhiễm 
mới trường. Hãy nêu biện pháp chống ô nhiễm môi trường và giải thích. 
. Trong công nghiệp người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu. Tính nhiệt 
lượng tỏa ra khi đốt cháy 5kg than chứa 90% cacbon, biết 1mol cacbon 
cháy tỏa ra 394kJ. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 

. Dạng thù hình của một nguyên tố hóa học là những đơn chất khác nhau 
do nguyên tố đó tạo nên. 
V/ dụ: Nguyên tố oxi có hai dạng thù hình là oxi O;¿ và ozon Ôi. 
. a) C + 2CuO -› 2Cu + CO; 
b) C + 2PbO -› 2Pb + CO; 
©) C + 2FoeO -› 2Fe + CO, 
Đây là loại phản ứng oxi hóa - khử. Cacbon là chất khử. Trong sản xuất 
và đời sống cacbon được đùng làm nhiên liệu. Trong luyện kim người ta 
sử dụng cacbon để điều chế kim loại. 
. A là CuÔ ; B là € (tcacbon) ; 
€ là khí CO; ; D là dung dịch Ca(OH); 
Hiện tượng thí nghiệm: Màu đen của hồn hợp trong ống nghiệm chuyển 
đần sang đỏ. Nước vôi trong vấn dục. 

C + 2CuO —“ y 2Cu + CO; 

CO, + Ca(OH)¿ -——> CaCO;Ỷ + HạO 
. Vì lượng oxi giảm đi do đốt cháy than, củi, sản phẩm phụ là khí CO¿, khí 
CO. SO, gây độc cho con người. 
Biện pháp chống ô nhiễm môi trường tốt nhất là nên xây lò ở nơi xa dân 
cư, ở nơi thoáng gió. Đồng thời, tăng cường trồng cây xanh để giúp hấp 
thụ khí CO, tạo thành và giải phóng khí oxi. 

Khối lượng caebon: 
0,9.5 = 4,5 (kg) 
Nhiệt lượng tỏa ra: 
= .394 - 147750 (kJ) 
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§27. CÁC OXIT CỦA CACBON 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. CO 


- Là chất khí không màu, l:hông mùi, rất độc. 

- Là oxit trung tính, có tính khử mạnh: Tác dụng với oxi và một sế 
oxit kim loại. 

— Được dùng làm nhiên liệu, nguyên liệu, chất khử trong công mghiiệp 
hóa học. 


2. CO; 
- Là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí, khôinng duy 
trì sự sống và sự cháy. 
— Là oxit axit: Tác dụng với nước, kiểm và oxit bazơ. 
- CO; được dùng trong sản xuất nước giải khát có gaz, bảo quản thự 
phẩm, dập tắt đám cháy,... 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
1. Hãy viết phương trình hóa học của CO với: 
a) Khí O¿ b) CuO. 
Cho biết: Loại phản ứng; điều kiện phản ứng; vai trò của CO và ứing dụng 
của mỗi phản ứng đó. 
2. Hãy viết phương trình hóa học của CO; với: Dung dịch NaOH, duing địch 
Ca(OH); trong trường hợp: 
a) Tỉ lệ số mol noọ, :n„ọ, =1: b) Tỉ lệ số mol nao :nxoạ =2: 
3. Có hỗn hợp hai khí CO và CO;. Nêu phương pháp hóa học để chứing minh 
sự có mặt của hai khí đó. Viết các phương trình hóa học. 
4. Trên bể mặt các hố nước vôi tôi lâu ngày thường có lớp màng c;hất rắn. 
Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình hóa học. 
5. Hãy xác định thành phần % và thể tích của mỗi khí trong hỗn hợip CO ;à 
CO;¿, biết các số liệu thực nghiệm như sau: 
- Dẫn 16 lít hỗn hợp CO và CO; qua nước vôi trong dư thu được khí A. 
~ Để đốt cháy hoàn toàn khí A cần 2 lít khí oxi. 
Các thể tích được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. SGK 
2. a) NaOH + CO; —¬ NaHCO¿a 
Ca(OH); + CO; -> CaCO; + HO 
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bì 2NaOH + CO, -> Na;CO,„ + H,O 
Ca(OlHH)„ + 2CO, -> CatHCO;), 


3. Cho hỗn hợp lội qua bình chứa dung dịch nước vôi trong, nếu dung dịch 


nước vôi trong hóa đục là trong hỗn hợp có khí CO¿. 

CO¿ + Ca(OH); - CaCO,„Ý + HạO 
Khí CO còn lại thoát ra ngoài dẫn qua ống sứ chứa CuO đun nóng, nếu 
thấy có kim loại Cu màu đỏ sinh ra và khí thoát ra khỏi ống sứ làm dục 
nước vôi trong thì chứng tỏ trong hỗn hợp có khí CO. 

GựÖ'+ GÔ =- + 0a Ø0 

(đen) (đỏ) 

CO¿ + Ca(OH); -› CaCO;Ỷ + HO 


- Do Ca(OH); tác dụng với CO, trong không khí tạo nên 1 lớp CaCO; rất, 


mỏng trên bề mặt nước vôi. 
Ca(OH); + CO, -+» CaCO¿k + HạO 


. CO + Ca(OH); —><Sẽ 


CO; + Ca(OH); — CaCO¿‡ + HO 
2CO + O, -> 2CO, 

2V 1V 

4l 21 
Veo= 4) = Vcoy =16 - 4 = 12 () 


%V củaCO, = 1g: 100% = TB% 
%V của CO =100% - 7B% = 25% 


§28. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1. 


Axit cacbonic: HạCO; 

-_ Là một axit yếu, dung dịch H;CO;¿ làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ 
nhạt. 

~_ H;EO¿ là một axit không bền. 


HạCO, > H,O + CO, 


2. Muối cacbonat: Có 2 loại 


+ Muối trung hòa: Na;CO;, CaCO¿,... 
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Muối axit: NaHCO,, Ca(HCO;),,... 
Đa số muối cacbonat đêu không tan trong nước (trừ K;CO; và 
Na;CO;). Hầu hết các muối hidrocacbonat đều tan trong nước. 
*- Tính chất hóa học: 
-_ Tác dụng với axit mạnh hơn nó: Tạo ra muối mới và axit mới. 
NaHCO; + HCI —-› NaCl + H;ạO + CO¿Ÿ 
Na;CO¿ + 2HCI -› 2NaCl + H;ạO + CO,Ÿ 
— Tác dụng với dung dịch bazơ: Tạo ra muối mới và bazơ mới (sản 
phẩm phải có chất kết tủa). 
K;CO; + Ca(OH); —> CaCOzi + 2KOH 
Muối hidro cacbonat tác dụng với kiểm tạo ra muối trung hòa và 
nước: 


NaHCQO¿ + NaOH -› Na;CO; + H;O 
— Tác dụng với dung dịch muối: Tạo ra 2 muối mới 

Na;CO; + CaCl; -› CaCOs} + 2NaCl 
~ Muối cacbonat phân hủy: (trừ K¿ạCO; và Na;CO;) 


tô 
CaCO; ————> CaO + CO;† 


2NaHCO; —-!“—„ Na;CO; + IIạO + CO;† 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Hãy lấy ví dụ chứng tỏ rằng H;ạCO¿ là axit yếu hơn HCI và là axit không 
bền. Viết phương trình hóa học. 

2. Dựa vào tính chất hóa học của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối 
MgCO; và viết các phương trình hóa học minh họa. 

3. Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển đổi hóa học sau: 

C—# ›CO,—#;CaCcO,—É_;CO, 

4. Hãy cho biết các cặp chất sau đây, cặp chất nào có thể tác dụng với 
nhau? 
a) H;SO¿ và KHCO;; d) CaClạ và NaaCO:; 
b) KaCOa và NaCI; e) Ba(OH); và KạCO. 
c) MgCO; và HCI; 
Giải thích và viết các phương trình hóa học. 

5. Hãy tính thể tích CO; (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình 
chữa cháy có dung dịch chứa 980g HạSO; tác dụng hết với dung dịch NaHCO¿. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. Do HCI trong phản ứng với muối cacbonat tạo thành H;CO:: 
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2HCI + Na,CO, y 2NaCl + H,O + CO, † 


HạcCOa 
2_- Tác dụng với dung dịch axit: 
2HCI + MgCO; -› MgCl; + HạO + CO,Ÿ 
MgCO; không tan trong nước nên không tác dụng với dung dịch muối 
và dung dịch kiểm. 
Để bị nhiệt phân: hủy: 
MgCO; -—!~-› MgO + CO,† 


3. (CO, + CO, 
(CO; + Ca(OH), -> CaCO¿L + HO 


ŒzCO¿ —-!ˆ—› CaO + CO,f 
4. a) H,SỐ, + 2KHCO¿ —> K¿SO¿ + 2H¿O + 2CO,† 
œ) WgCO; + 2HCI -> MgCl, + H¿„O + CO,;† 
cj) CaCl¿ + Na;CO;¿ -> CaCO¿4 + 2NaCl 
@) 3a(OH)„ + K;„CO; -› BaCO;Ì+ 2KOH 
5. Eyso, E . = 10(mol) 
H;SO, + 2NaHCO; -› Na;SO, + 2H;O + 2CO;† 
10 mol 20 mol 


V,›, - 20.22,4 - 448() 


{ 


§29. SILIC - CÔNG NGHIỆP SILICAT 


A. KIÊN THỨC CƠ BẢN 


-_ 


Slic: Chiếm 1/4 khối lượng vỏ trái đất, có nhiều trong cát trắng, đất 
sct (cao lanh). 
*- Tính chất: Sĩ là phi kim yếu 

côi + SiỐy 
Siic đioxit: SiO; 
La 1 oxit axit: — SiO; + CaO -› CaSiO; (Canxi silicat) 

SiO› + 2NaOH -› Na;SiOa + HạO 

(Natri silicat) 


t© 
b 


SO:› không phản ứng với nước. 
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3. Sơ lược về công nghiệp silicat 
- Sản xuất đồ gốm, sứ. 


- Sản xuất xi măng. 
- Sản xuất thủy tỉnh: Thành phần chính của thủy tỉnh là hỗn hợp 
Na;S¡Oa và CaS¡iOs. 


CaCO; ——› CaO + CO,† 
CaO + SiO, — 
Na;CO; + SiO¿ 


> CaSiO; 


tÐ 


—> Na;S¡O; + CO,† 


§30. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TÔ HÓA HỌC 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


‹ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn 
Sắp xếp theo chiều tăng dân của điện tích hạt nhân nguyên tử. 
, Cấu tạo bảng tuần hoàn 
a) Ô nguyên tố: 
19 Số hiệu nguyên tử 
Mg Kí hiệu hóa học 
Magiê Tên nguyên tố 
24 Nguyên tử khối 


Số hiệu nguyên tử = Số điện tích hạt nhân = Số electron. 
Số hiệu nguyên tử = Số thứ tự của nguyên tố. 
b) Chu kì: Là đãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp 
electron và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. 
-_ Số thứ tự của chu kì = Số lớp electron 


-_ Bảng tuần hoàn có 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn. 


e) Nhóm: Gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số electron 
lớp ngoài cùng bằng nhau và có tính chất tương tự nhau được xếp 
thành cột theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. 
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3. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng 
a4) Trong I chu kì: 
~_ Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ 1 -—> 8 electron. 
Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi 
kim của các nguyên tố tăng dần. 
b) Trong 1 nhóm: Số lớp electron của nguyên tử tăng dần, tính kim 
loại của các nguyên tố tăng dần đồng thời tính phi kim của các 
nguyên tố giảm dần. 


4. Y nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
Biết được vị trí nguyên tố ta biết được cấu tạo nguyên tử và tính 
chất của nguyên tố. 
Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố ta có thể biết vị trí và tính 
chất của nguyên tố đó. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất kim 
loại, phi kim của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử 7, 12, 16. 

2. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: Điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp 
electron, lớp ngoài cùng có 1 electron. Hãy suy ra vị trí của X trong bảng 
tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nó. 

3. Các nguyên tố trong nhóm I đều là những kim loại mạnh tương tự natri: Tác 
dụng với nước tạo thành dung dịch kiểm và giải phóng hiđro, tác dụng với 
Oxi tạo thành oxit, tác dụng với phi kim khác tạo thành muối... Viết các 
phương trình hóa học minh họa với kalli. 

4. Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ AI): 
Tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối, tác dụng với hiđro tạo hợp chất 
khí. Viết phương trình hóa học minh họa với brom. 

5. Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo tính kim loại giảm dần: 
a) Na, Mụg, AI, K; b) K, Na, Mg, AI; 

c) AI, K, Na, Mg; d) Mg, K, AI, Na. 
Giải thích sự lựa chọn. 
6. Hây sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần: F, O, N, 
P, As. Giải thích. 
. 8) Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng: 
~_A là Oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi. 
~_ 1 gam khí A chiếm thể tích là 0,35 lít ở đktc. 

b) Hòa tan 12,8 gam hợp chất khí A vào 300ml dung dịch NaOH 1,2M. Hãy 
cho biết muối nào thu được sau phản ứng? Tính nồng độ mol của muối 
(giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể). 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. Nguyên tố có số hiệu là 7. 
Điện tích hạt nhân là 7+. 
Có 7 electron. 


= Nguyên tố ở chu kì 2, nhóm V nên có 2 lớp electron, lớp ngoài cùng có 
5 electron = là phi kim. 


2 nguyên tố có số hiệu nguyên tử 12, 16 làm tương tự. 

2. X có điện tích hạt nhân 11+, có 3 lớp electron, có 1 electron lớp ngài 
cùng nên X ở ô 11, chu kì 3, nhóm I, A là nguyên tố kim loại Na, có độ 
hoạt động mạnh hơn liti và yếu hơn kali. 

3. 2K + 2H¿O -› 2KOH + H;ạ† 
4K + O; ¬ 2KạO 
2E + Cl; > 2KCI 

4. Br;ạ + 2Na —> 2NaBr * 

Br¿ + Hạ — 2HBr 

ð. b) 

6. As,P,N,O,EF 
*- Giải thích: 

- Trong cùng 1 nhóm (N, P, As) đi từ trên xuống tính kim loại tíng 
—> tính phi kim giảm dẫn nên As < P<N. ˆ 
- Trong cùng một chu kì từ trái qua phải thì tính phi kim tăng »ên 
NÑ<O<F = Sấp xếp chiều tăng theo tính phi kim As < P<N < O<E. 
7. a) Mụ= K~ _ =64(g) 
Công thức toán học của oxit: 5,Oy 


CTPT: (SO;)n = 64 
64n =64 >n= 1 
CTPT của A là SO¿. 
b) ngaon = 0,3.1,2 = 0,36 (mol) 


b2 bu = 0,2(mol) 
64 


Hạo, = 
RNaon _ 0,36 


=———= 1,8 ¬ Muối tạo thành là NaHSO,,Na,SO, 
ngọ, 0,2 


SO; + NaOH -> NaHSO;a 
bé X X 
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SO; + 2NaOH -> Na;SO; + HạO 


h/ M 
_.: x= 0,04 
SS 

x+2y = 0,36 y= 0,16 
0,04 

nao, hi % = 0,133(M) 
0,16 

MNazSO) '0 g 2 U55 (NÓ 


§31. LUYỆN TẬP CHƯƠNG II 


A. KẾN THỨC CƠ BẢN 
1. 


“ính chất hóa học của phi kim 


Hợp chất khí |_° E2 


+Kim loại 


2. “ính chất hóa học của clo 


+H;O 
+dd NaOH 


3. "ính chất hóa hợc của C và hợp chất C 


+CO, % `, 
ÁS _.Ấ 
Mặt Siề: 
+NaHCO; 
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* 


s 


. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
. Căn cứ vào sơ đồ 1, hãy viết các phương trình hóa học với phi kim, cụ thể 
là lưu huỳnh. 


. Hãy viết các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của clo theo 
sơ đồ 2. 


. Hãy viết các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của cacbon 
và một số hợp chất của nó theo sơ đồ 3. Cho biết vai trò của cacbon trong 
các phản ứng đó. 


. Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3, nhóm I trong bảng tuần 
hoàn các nguyên tố hóa học. Hãy cho biết: 


— Cấu tạo nguyên tử của A. 

-_ Tính chất hóa học đặc trưng của A. 

-_ So sánh tính chất hóa học đặc trưng của A với các nguyên tố lân cận. 

. a) Hãy xác định công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi cho 32 gam 
oxit sắt này tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì thu được 
22,4 gam chất rắn. Biết khối lượng mol của oxit sắt là 160 gam. 


b) Chất khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn bằng dung dịch nước vôi trong 
dư. Tính khối lượng kết tủa thu được. 


. Cho 69,6 gam MnQ©; tác dụng với dung dịch HCI đặc dư thu được một lượng 
khí X. Dẫn khí X vào 500ml dung dịch NaOH 4M thu được dung dịch A. 
Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch A. Giả thiết rằng thể tích 
dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
S+ Hu,- HS , 
S5+Q; lãi SO; ; 


S+Fe Ã Eae8. 

2C], + 2H;O —> 4HCI + O;†; 

3Cl;¿ + 2Fe — 2FeClạ; 

Cl¿ + 2NaOH — NaCl] + NaC]O + HO; 

C1; + H; — 2HCI. 

Học sinh tự viết. 

- Nguyên tử A có điện tích hạt nhân 11+, có 11 electron, số hiệu nguyên 
tử là 11. 

— Nguyên tử A là Na có 3 lớp electron, có 1 electron ngoài cùng. 

—_ Na có tính kim loại mạnh hơn Li và Mg, nhưng yếu hơn K. 
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õ.a) nụ, = = = 0,4(mol) 


Fe,Oy + yCO —› xFe + yCO,Ÿ 


a va ax say 
a(56x + 16y) = 32 a=0,2 
ax=0/4 z> (4X=2 
|56x + 16y = 160 y=3 


ông thức của oxit sắt là Fe;Or. 
b) CO, +  Ca(OH);¿ + CaCO; + HO 

0,6 mol 0,6 mol 

m.„co; = 0,6.100 = 60(g) 


6. nư„o, = vn =0,8(mol) ; ngợi = 0,5.4 = 2(mol) 


MnO, + 4HCl ` MnCl; + Cl;† + 2H;O 
0,8 mol 0,8 mol 
Cly + 2NaOH -+ NaCl1 + NaClO + HạO 
0,8 mol 1,6 mol 0,8 mol 0,8 mol 

hNaon tham gia = 1,6 mol < 2 mol NaOH dư. 


0,8 
MNAC+L 05 =1,6(M) 


0,8 
Cu wxao “a c = L8(M) 


_ 2-16 
MNAOH  ˆ 0,5 


C = 0,8(M). 
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CHƯƠNG IV 


§32. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ 
VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO;, H;CO¿, các muối 
cacbonat kim loại,...) : 

2. Hợp chất hữu cơ gồm hai loại chính: Hidrocacbon và dẫn xuất của 
hidrocacbon. 

3. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợg chất 

hữu cơ. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
1. Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thế nói mật chất 
là vô cơ hay hữu cơ? 
a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí) b) Màu sắc 
c) Độ tan trong nước d) Thành phần nguyên tố. 
2. Chọn câu đúng trong các câu sau: 
a) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có 
trong tự nhiên. 
b) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của 
cacbon. : 
c)_ Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất tữu cơ. 
d) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ 
thể sống. 
3. Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau: CHạ, 
CHCI, CH;Clạ, CHC]a. 
4. Axit axetic có công thức C;HaO;. Hãy tính thành phần trăm khối lượng của 
các nguyên tố trong axit axetic. 
5. Hãy sắp xếp các chất: CạHạ, CaCO;, C„H¡o, CạHạO, NaNO¿, C+14NO;, 
NaHCOa, C;HzO¿Na vào các cột thích hợp trong bảng sau: 


Hợp chất hữu cơ , 
: Hợp chất vô cơ 
Hiđrocacbon | Dẫn xuất hiđrocacbon Sp 
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Hướng dẫn giải 
1. Dữ kiện d) 


Ẫ 


2. Câu đúng c) 

- Thành phần phần trăm khối lượng trong các chất xếp theo trật tự sau: 
CH¡ >€CHC] > CH¿,CÌ; > CHCIs 

4. “£C = 40%; %H = 6,67%; %O = 53,33%. 


Hợp chất hữu cơ 
Hidrocacbon Dẫn xuất hidrocacbon 


Hợp chất vô cơ 


C¿ÖHs C;H¿O 
CuH¡o CHạNO, 
Cai IạO¿Na 


§33. CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


* Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO;, H;ạCO; và muối 
cacbonat kim loại). 
* Hợp chất hữu cơ có hai loại chính: 


+ Hiđrocacbon: Gồm có H và C. 


+ Dẫn xuất hidrocacbon: Ngoài nguyên tố H và C còn có các nguyên tố 
khác: N, O, CI, S, Br. 


* Hóa học hữu cơ là ngành chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ. 
* Cấu tạo phân tử các hợp chất hữu cơ: 
~_ Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo 
đúng hóa trị. 


= H— —O— ` 
—8— Br— C]Ì— 
Mỗi nét gạch biểu diễn 1 đơn vị hóa trị. 


- Mạch cacbon: Trong hợp chất hữu cơ, các nguyên tử cacbon có thể 
liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon. 
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+ Mạch thẳng: 
CH; — CH„— CH„— CHỊ, 


+ Mạch nhánh: 


CH; — CH ~ CH, 


+ Mạch vòng: 


Sở] li là H-— 
HạC . CH; H— 


- Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các 
nguyên tử trong phân tử. 
H H 


| | 
H— " ~ ` —=O-H 
H H 
Rượu etylic Đimetyl ete 


- Công thức cấu tạo cho biết thành phần của nguyên tử và trật ttự liên 
kết giữa các nguyên tử trong phân tử. 
H H 


I1 
Ví dụ: Rưgu etylic: CIN do = O-H 
H H 
Công thức cấu tạo: CHạ— CHạ — OH C.H¿ 
Công thức thu gọn Công thức phiât tiử 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
'1. Hãy chỉ ra những chỗ sai trong kh công thức sau và viết lại cho đing: 


sử h Hị 
a) HC b) C—C—CI-H €ÌH—C—-J7—1 
IÑ Ù | ⁄N 
HH H H 
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. Hãy viết công thức câu tạo của các chất có công thức phân tử sau: 
CHaBr, CHạO, CHạ, C;Hạ C;H;Br. 
Biết rằng brom có hóa trị I. 
. Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử 
Sau: CaHạ, CaHạ, C;zH:o. : 
. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất? 


H H H H 
a)H—O—Ø—Ở—H ".. 
ng họng 
H H H H H~CŒ-o 
Tân. 4) H~C~C—0—H e) H VI 
HI=fO H H H H 


. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A 
thu được 5,4 gam HạO. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối 
lượng mol của A là 30 gam. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


. 8) Nguyên tử oxi thiếu hóa trị ï 
Nguyên tử cacbon thừa hóa trị H—-C—-O-H 
H 
b) Nguyên tử cacbon thiếu hóa trị ï Ỷ 
Nguyên tử clo thừa hóa trị H= tì " ¿ ~ CÌ 
H H 


H H 
`. Ẳ : | | 
c) Nguyên tử cacbon thừa hóa trị H-C—C-H 
Nguyên tử hidro thừa hóa trị. I1 
H H 


H H 
. CHạBr: H~©=Br, CHÀO: H—C =O —H 
H H 
H H H H H 
CH.: H~C—H : CjHy: H~ Ô ~C—H, C;H;Br H~C~C—br 
H H H H H 


MF Hóa Học s73 


CH, H„C — CH, H,E*>— CH, 
Tớ: P.0 ? XÃ 
3. C¿Hạ: H„C Me CH, ; CaHg: H,C = CH, ;  OsHhg: CH¿; ỐL 
` cHZ 

4. a, c, d là công thức rượu etylic. 

b, e là công thức của dimetyl ete. 
ð. A là hợp chất hữu cơ nên phải chứa nguyên tố C. 

*- Cách 1: Vậy công thức phân tử của A là C,Hy (đo đốt cháy thu đượcH;O) 

Bụyy = snu 5 n = 0,3(mol) 
=ng, = 0,6 (mol) 


mị, = 0,6.1 = 0,6 (g) 
24 
mẹ, = 3-0,6 = 2,4g > nụ = Er3 = 0,2(mol) 


C,H, >x:y=0,2:0,6=1:3 
(CH;)„ = 30 = lỗn = 30 => n = 2 
Công thức phân tử A: C;Hạ 
* Cách 2: 


C,H, +(x+ 200: — xCO, + sH,O 


M 
30g si8g 
3g 5,4g 
=y=6 = l2x+y=đ0 
=x=2 


Công thức phân tử A: C;ạHạ. 
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§34.METAN 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
Công thức; CHỊ, 
Phân tử khối: 16 
1. Tính chất vật lí: Metan là một chất khí, không màu, không mùi, nhẹ 


hơn không khí (d = ma) rất ít tan trong nước. CHạ có trong khí thiên 


nhiàn. 


H 
| 

2. Cấu tạo phân tử: H—C —H Metan trong phân tử có 4 liên kết đơn. 
| 


H 
3. Tính chất hóa học: 
* ác dụng với oxi: Tạo thành cacbon đioxit và nước: 
CH, + 2O; > CO; + 2H;O + Q 


Tác dụng uới cỉo: (phản ứng thế cÌlo) 
H 


tớ 


* 


H 
H—C—H+CI—-Cl —*. H—C—Cl+ HCI 
H H 
ÚÑ,.Ô ¿ Ủy => CHẠCI + HCI 


Đâz là phản ứng thế là phản ứng đặc trưng của khí metan. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Trorg các khí sau: CHạ, Hạ, Clạ, Oạ. 
a) hững khí nào tác dụng với nhau từng đôi một? 
b) tai khí nào trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ? 


2. Trorg các phương trình hóa học sau, phương trình hóa học nào viết đúng? 
Phưøng trình hóa học nào viết sai? 


8) CH:+ÔI, — 2. ý GHy0b + Hu; 
b) CHạ + Cl, — ánh sáng CH, + 2HCI; 
ð}) 26H,+cÓ —ÈĐS%E _y 2ÔH/ÔL+ Hụ; 


d) CH„ + CỊ, — Ánh sáng, CH„.CI + HCI. 
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3. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và 
thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu 
chuẩn. 


4. Có một hỗn hợp khí gồm CO; và CH¡¿. Hãy trình bày phương pháp hóa học 
để: 


a) Thu được khí CHạ; b) Thu được khí CO;. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 

a) CH¿ và O;; H; và O;; H; và Cl;; CH¡¿ và Cl›. 

b) CH¿ và O;; H; và O¿. 


1 


2. d) đúng. 
11,2 
3. teen, = 224 = 0,5 (mol) 
CH, + 2O; _—> CÓ; + 2H;ạO 
0,5 mol 1 mol 0,ỗ mol 


Vọ, =1.32,4 = 22,4 (l) 
Veọ, =0,6.22,4 = 11,8 ()- 
4. - Lấy 2 mẫu thử và đánh dấu. 
- Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH); dư, mẫu nào tạo ra kết tủa trắng 
là CO¿. Khí ra khỏi dung dịch là CH¡¿. 
— Cho CaCOQ; thu được ở trên tác dụng với dung dịch HCI loãng sẽ thu 
được khí CO¿. 
CaCO¿ + 2HCI —¬ CaCl; + HạO + CO¿† 


§35. ETILEN 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
Công thức: C;H, 
Phân tử khối: 28 
1. Tính chất vật lí: Etilen là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong 


nước, nhẹ hơn không khí (d = ¬ ) 


H H 
9. Cấu tạo phân tử: 


Trong phân tử etilen có liên kết đôi. 
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3. Tính chất hóa học F 
*- Tác dụng với khí oxi: Tạo ra CO; và H,O 
C,H¿ + 3O; -> 2CO; + 2H;O + Q 
* Tác dụng với dung dịch brom: (phản ứng cộng dung dịch Br;) 


C;H¿ làm mất màu dung dịch brom. 
H H H H 
I | Ị | 
C=C + PBr-Br HO Br—C—C—Br 
I Ị | Ù 


H H H H 
H„Ò 
CH,=CH, +  Bợg  ——————~ CH,Br — CH,Br 
Đibrom etan 


Đây là phản ứng cộng là phản ứng đặc trưng của khí etilen. 
*- Phản ứng trùng hợp: Gồm nhiều phân tử etilen liên kết nhau và có 
khối lượng lớn gọi là poli etilen (P.E) 
„. + CHạ = CH¿ạ + CH¿ạ = CH; + CH; = CHạ +... —#:“+?_› 
.. =CH;- CHạ- CH; -- CHạ - CHạ - CHạ—... 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
1. Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong 
phân tử các chất sau: 
a) CHạ - CHạ; b) CHạ =CH; ; c) CH; = CH - CH = CH¿ạ. 
2. Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau: 


Có liên kết đôi Tác dụng 
dung dịch brom trùng hợp với OXi 
nh 
GINGTET TW ri 


3. Hãy nêu phương pháp hóa học loại bổ khí etilen có lẫn trong khí metan để 
thu được metan tinh khiết. 

4. Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng: 
a) Bao nhiêu lít oxi? 
b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi? 


Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


1. a) Có 1 liên kết đơn. 
b) Có 1 liên kết đôi. 
c) Có 2 liên kết đôi và 1 liên kết đơn. 


#ĩ HQ HỌC 9- có 


€ó liên Phản ứng Tác dụng 
kết đôi trùng hợp vỚi OXI 


3. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Br; dư, khí CạH, tham gia phản ứng, làm mất 
màu dung dịch Brạ. Khí CH¿ạ thoát ra ngoài. 


CH;ạ = CH;ạ + Bra —D9_›y CH;Br = CH;ạBr 


4,48 
4. HGzH, = 224 = 0,2 (mol) 
C;H, + 3O; = 2CO; + 2H;O 
1 mol 3 mol 


0,2 mol 0,6 mol 
a)Vo, =0,6.22,4 = 13,44 (l) 


b)Vụy =5.Vọ, = 5.13,44 = 67,2 (Ì) 


§36. AXETILEN 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
Công thức: C;H; 
Phân tử khối: 26 
1. Tính chất vật lí: Axetilen là chất khí không màu, không mùi, ít tan 
trong nước, nhẹ hơn không khí (d = „ ). 
2. Cấu tạo phân tử: H-C =C -H, viết gọn: CH=CH 


Trong phân tử axetilen có liên kết ba. 
3. Tính chất hóa học 


* Tóúc dụng uới O;: Tạo thành CO; và H;ạO 
2C;H; + 5O; — 4CO; + 2H;O + Q 
* Tóc dụng uới dung dịch Br;: (phản ứng cộng Br;) 
C;H; làm mất màu dung dịch Br;. 
HC=CH + Br-Br —“—› Br-CH=CH-Br 


Br-CH=CH-Br + Br-Br —“2?—› Br,CH- CHñ, 
Đây là phản ứng cộng là phản ứng đặc trưng của CạH;. 
* Điêu chế C;H;: CaC; + 2H;O — C;H¿Ÿ + Ca(OH); 
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. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 


.. Hãy cho biết các chất sau: CHa-CH;; CH <CH; CH;=CH;; CH„; CH =C-CHạa 


a) Chất nào có liên kết ba trong phân tử? 
b) Chất nào làm mất màu dung dịch brom? 


. Cần bao nhiêu ml dụng dịch brom 0,1M để tác dụng hết với: 


a) 0,224 lít etilen ở điều kiện chuẩn. 
b) 0,224 lít axetilen ở điều kiện chuẩn. 


. Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50ml dung dịch brom. 


Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu 
mÍ dụng dịch brom trên? 


. Đốt cháy 28ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi. 


a) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp. 
b) Tính thể tích khí CO; sinh ra. 
(Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). 


. Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C;H¿, CạH; tác dụng hết với dung dịch 


` 


° 


brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. 
a) Hãy viết phương trình hóa học. 
b)_ Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) CHzCHH và CH=šäC-CH;ạ 
b) CH=<CH; CHạ=CH;; CH=C—CHạ 
CH;=CH, + Br;ạ -; CH;Br-CH;ạBr 
0,01mol 0,01mol 
a) Vụ, = Sr =0,1()=100(m)) 


, 


b) CH<CH + 92Brạ ->+ CHBr;-CHBr; 
0,01mol 0,02mol 


: Sà = 0,2() = 200(ml) 


Br¿ 
Viết phương trình nụ, tham gia phản ứng ở C;H; gấp 2n, tham gia 
phản ứng ở C;H, = Vụ, bị mất màu là 100ml. 


- Gọi xlà Vẹw, (ml) 


ylà Vẹ„ụ, (ml) 


CH, + 2O; _ CO; + 2H¿O 
X 2x X 
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2C;H; + 5O; — 4CO; + 2H;O 
Ỹ 2,5y 2y 
x+y=28 x=õ5,6(ml) 
D + 2,5y =67,2 Ũ = 22,4(ml) 


5,6.100 
%Ve, =~ TT =20%; - %Wc„, = 100% - 20% = 80% 
b) Vẹo, =5,6+44,8 = 50,4 (ml) 
0,56 
5. = ——— = 0,025 (mol 
LẠ 2254 mol) 


Gọi xlà nọu¡,; y là nẹun,, nụ, = 0,035 mol 
a) CH;=CHạ + Brạ —““—› CH;Br-CH;Br 


X X 
CH=šCH + 2Brạ ———> CHBrz-CHHr; 
y 2y 
x+y=0,025 c. x=0,015 
x+ 2y = 0,035 y=0,01 
0,01.100 . 3 
b) %Vcun, = —0,0295_ = 40% › %Vc.n, = 100% sỹ 40% - 60% . 
§37. BENZEN 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


Công thức: CaHe 
Phân tử khối: 78 
1. Tính chất vật lí 
-_ CaHs là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước. 
-_ ƠaHs hoà tan nhiều chất: Dầu ăn, nến, cao su, iốt,... Cạ¿Hạ rất độ:. 
9. Cấu tạo phân Hy 


N è + . 
Phân tử benzen gồm 8 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn. 
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3. Tính chất hóa học 
Túc dụng tới Ós: Tạo ra khí CO; và H;O, có nhiều muội than. 
C;H, + s O, ¬ 60O, +3H,O+Q 
Túc dụng uới Br;: (phản ứng thế) 
Vì C¿ÖH¿ có 3 liên kết đơn nên tham gia phản ứng thế với Brạ. 
C;H, +Br, —P°+“—› C,H,Br + HBr 
Brom benzen 
* Tdúc dụng uới Hạ, CÌ;: (phản ứng cộng) 
Vì C¿H; có 3 liên kết đô: nên có khả năng tham gia phản ứng cộng: 


C,H,+8H, =— + Hạ 


Ô,H,+201, — +; O HVƠI, 
. Phản ứng đặc trưng của C¿H¿ là phản ứng thế. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
1. Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là: 
a) Phân tử có vòng 6 cạnh. 
b) Phân tử có ba liên kết đôi. 
c) Phân tử có vòng 6 cạnh chứa ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn. 
d) Phân tử có vòng 6 cạnh chứa liên kết đôi và liên kết đơn. 
Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trên. 
2. Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau: 


QG Ø Ô G 


a) 
Hãy cho biết công thức nào viết đúng, viết sai. Tại sao 2? 
3. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen: 
a) Viết phương trình hóa học (có ghi rõ điều kiện phản ứng). 
b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. 
Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. 
4. Hãy cho biết chất nào trong các chất sau đây có thể làm mất màu dung 
dịch brom. Giải thích và viết phương trình hóa học (nếu có). 


é CH„=CH-CH=CH, CH„-CS=CH CH,-CH, 


a) b) c) d) 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. c) 
2. b) d) e), các công thức còn lại đều sai, vì: 
— Vòng có B cạnh. 
- Liên kết đôi không đúng vị trí. 
15,7 


3. n =—— =0,l (mol 
CøHgBr — "T2 (mol) 


C¿H, + Bry, —%°“; C,H,Br + HBr 
0,Imol  0,1mol 


mẹ¿u„Ở h=80% 
0,1.78.100 
TS. CHẾ Ti... 
Ha 80 8) 


4. b), c). Vì trong phân tử có liên kết đôi và ba. 
CH,=CH—CH=CH, + 2B, 22, CH,~ CH~ CH~ €H, 
Br Br Br  Br 


CH;—C=CH + B„, -59 CH.—C = CH 
Br ˆ Br 
CH,—€ = CH + Bừ, khu CH,— CBr,— CHBữ, 
Br  Br 


§38. DẦU MỒ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1. Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon. 


2. Bằng cách chưng cất dầu mỏ, người ta thu được xăng, dầu hỏa, và ahiiển 
sản phẩm khác. 


3. Crăckinh dầu mỏ để tăng thêm lượng xăng. 
4. Metan là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên và khí mỏ dầu. 


5. Dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguồn nhiên liệu và nguyên liệ: quý 
trong đời sống và trong công nghiệp. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
1. Chọn những câu đúng trong các câu sau: 
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a) Dầu mỏ là một đơn chất. 

b) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp. 

©) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon 
d) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định 

e) Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau. 


. Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau: 


8) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được... 

b) Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành...dầu nặng. 
©) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là... 

d) Khí mỏ dầu có ... gần như khí thiên nhiên. 


. Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm như sau: 


a) Phun nước vào ngọn lửa 

b) Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa 

c) Phủ cát vào ngọn lửa. 

Cách làm nào ở trên là đúng. Giải thích. 


. Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH¡ạ, 2% Nạ và 2% CO; về thể tích. 


Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH); dư thấy tạo ra 
4,9 gam kết tủa. 

a) Viết các phương trình hóa học (biết N;, CO; không cháy). 

b) Tính V (đktc). 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


1. Câu đúng: c) và e) 


. 8)... xăng, dầu hỏa và các sản phẩm khác 


b)... crăckinh ... 
c©)... metan 


- đ)..thành phần ... 


Cách làm đúng là b) và e) vì ngăn không cho xăng dầu tiếp xúc với không 
khí. Cách làm a) sai: Vì khi đó, đầu loang nhanh trên mặt nước gây cháy 
to hơn. 3 


. Phản ứng đốt cháy: CH, +2O, -> CO,+ 2H,O () 


NÑ; và CO; không cháy. 

Khi được hấp thụ vào dung dịch, Ca(OH); có phản ứng sau: 
Ca(OH); + CO; —- CaCO¿l + HO (2) 

Thể tích CHỊ, là (V : 100).96 = 0,96V 

Thể tích CO; là (V : 100).2 = 0,02V 

Theo phản ứng (1) thể tích CO; tạo ra là 0,96V 
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Vậy thể tích CO; thu được sau khi đốt là: 
0,96V + 0,02V = 0,98V 
Số mol CO; thu được là (0,98V : 22,4) 
Theo (2) số mol CaCQ¿ tạo ra bằng số mol CO; bị hấp thụ: 
—nco, = 4,9: 100 = 0,049(mol) 
Ta có phương trình: 
(0,98V : 22,4) = 0,049 — V = (22,4.0,049) : 0,98 =< 1,12 (lít). 


§39. NHIÊN LIỆU 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng. 
2. Nhiên liệu được chia làm 3 loại: Rắn, lỏng, khí. 
3. Cách sử dụng nhiên liệu có hiệu quả là: Cung cấp đủ không khí (oxi) 


cho quá trình cháy, tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không 
khí hoặc oxi. Duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu 
sử dụng. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1.. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi: 
a) Vừa đủ; bỳ Thiếu; c) Dư. 
Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích. 


2. Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn 

hơn các chất rắn và lỏng. 

3. Hãy giải thích tác đụng của các việc làm sau: 

a) Tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong. 
b) Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa. —^ 
e) Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp. BỀN 

4. Hãy quan sát hình vẽ bên và cho biết trường hợp = 
nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn. a) b) 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

1. Câu a) đúng 

Câu b) sai vì nhiên liệu không cháy hết. 

Câu ©c) sai vì khi đó phải tiêu tốn năng lượng đư. 
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2. Chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất lỏng và chất rắn vì đễ tạo ra 
hỗn hợp với không khí, khi đó điện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không 
khí lớn hơn nhiều so với chất lỏng và chất rấn. 

3. a) Tăng diện tích tiếp xúc giữa than và không khí. 

b) Tăng lượng oxi để quá trình cháy dễ xảy ra hơn. 
©) Giảm lượng oxi để hạn chế quá trình cháy. 

4. Trường hợp b) đèn bóng dài sẽ cháy sáng hơn và ít muội hơn vì lượng 
khóng khí được hút vào nhiều hơn. 


§40. LUYỆN TẬP CHƯƠNG IV 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
Metan 


Benzen 
Ị SE 
—C~ —C=C- Ị 
t c=€ 2 
Có liên kết Có liên kết đôi | Có liên kết 3 liên kết đơn 
đơn ba 3 liên kết đôi 


Etilen 


Công thức 
cấu tạo 


Đặc điểm 


CTPT ôi 
Phản ứng | Phản ứng Phản ứng cộng | Phản ứng cộng| Phản ứng thế 
đặc trưng | thế với clo với brom với brom với brom 


CH:COONa + ớ CaC; + 2H;O 
C;HOH -> ~> Ca(OH); + 


H254 dd 
CH;=CH; +H;O_ | CH=CH 


> “ ø 
Điều chế Ï NaOH -> 
CaO 


CH,Í + Na;CO; 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công 
thức phân tử sau: CaHạ; CaHạ; CaH¿. 

2. Có hai bình đựng hai chất khí là CHạ, C;H¿. Chỉ dùng dung dịch brom có 
thể phân biệt được hai chất khí trên không? Nêu cách tiến hành. 

3. Biết 0,01 moi hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dung dịch 
brom 0,1M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau? 
A) CH¡; B) C;H;; C) G;H¿, D) CạH;, 

4. Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8g khí CO; và 5,4g HạO. 
a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào? 
b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A. 
©) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không? 
g) Viết phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 


H H H 
"x... 
1L. H-CT-EC—-C-H CH; — CH;— CH; (C,H,) 
L.:Í- 7 Ì 
H H H 
vi 
CH;ạ — CH =CH, H—-O-C=C-H (CH,) 
4. 
H 
H—C-—-CE=äC—H CHạ—C=CH (GH¿) 
| 
H 


2. - Lấy 2 mẫu thử và đánh dấu. 
- Dẫn 2 mẫu thử lội qua dung dịch Brạ, mẫu nào làm dung dịch: Erạ nất 
màu là C;H,. 
CH;=CH;ạ + Brạ —"22—› CH;Br - CH;Br 
Còn lại là CHạ. 
3. c) 
4. a) nẹo, =0,2mol; nụ, = 0,3mol 
= mẹ =0,2.19 =2,4(g) 
m„ =0,3.2.1=0,6(g) 
= Khối lượng của H và C trong A = 2,4 + 0,6= 3 (g) 
b) Vậy công thức phân tử của A là C,H;, không có nguyên tố oxi. 


Công thức của A : (CHạ), < 40 = lỗn < 40 = n < 2,66 
= Công thức của A là €,H, 

c) Chất A không làm mất màu dung dịch Brạ. 

d) CH; - CHạ + Cl¿ —“®“% ›CH; - CHạ - Cl + HƠI 
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CHƯƠNG V 
DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME 


§41. RƯỢU ETYLIC 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


Công thức: C;H¿O 

Phân tử khối: 46 

1L. Tính chất vật lí: Rượu etylic là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3°C, tan 
vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất. như iốt, benzen,..., nhẹ hơn 


HƯỚC. 
Độ rượu (°C) = Thể Kết nào c4 nguyên chất -100 
Thể tích hỗn hợp rượu (ml) 


H H 


| —1 
. Cấu tạo phân tử: H-C-C-OQO-H CH, — CH; — OH 
| | 


H H 
lo có nhóm -OH là tính đặc trưng của rượu. 


.- "Tính chất hóa học 
* Tác dụng vơi O¿: (phản ứng cháy) tạo ra khí CO;, HạO cho ngọn lửa 
xanh và tỏa nhiều nhiệt. 


C;HạO + 3O; -> 2CO; + 3H¿O + Q 
*- Tác dụng với natri: Tạo ra muối và giải phóng hidro. 
2C;H;OH + 2Na -› 2C;H;ONa + Hạ† 
Natri etylat 
Đây là phản ứng đặc trưng của rượu etyÌic. 
*- Tác dụng với axit axetic (CH;COOH) tạo ra este và nước: 
CH— G—OH + G,H,—OH =. CHạ— G—O—CzH, + HạO 


° 


t 


lô) 


CHẶ-COOH + CH—OH 2, CH,COOC,H; + H,O 
' Etyl axetat 


Axit 


. Điều chế: CH; = CHạ + HạO —**—› C;H; - OH 
Hoặc: C¿ÖH¡;Os =—...... 2C;H; - OH + 2CO,¿† 
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B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
1. Rượu etylic phản ứng được với natri vì: 
a) Trong phân tử có nguyên tử oxi. 
b) Trong phân tử có nguyên tử hiđro và nguyên tử oxi. 
c) Trong phân tử có nguyên tử cacbon, hiđro và oxi. 
d) Trong phân tử có nhóm -OH. 
Hãy chọn câu đúng trong các câu trên. 
2. Trong số các chất sau: CHạ-CHa, CHạ-CHạ-OH, CạHạ, CHa-O-CH;, clất 
nào tác dụng được với Na? Viết phương trình hóa học. 
3. Có ba ống nghiệm: Ống 1 đựng rượu etylic; 
Ống 2 đựng rượu etylic 96; 
Ống 3 đựng nước. 
Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hóa học. 
4. Trên nhãn của các chai rượu đều có ghi các số, thí dụ 459, 189, 120. 
a) Hãy giải thích ý nghĩa của các số trên. 
b) Tính số ml rượu etylic có trong 500ml rượu 45. 
c) Có thể pha được bao nhiêu lít rượu 25° từ 500ml rượu 45” ? 
5. Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic. 
a) Tính thể tích khí CO; tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn. 
b) Tính thể tích không khí (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng cho phản ứng 
trên, biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. đ) 


9. CH;-CH;-OH + Na - CHạ-CH;-ONa + ; Họf 
3. +Ống1:  2C;H;OH + 2Na — 2C;H;-ONa + H,† 
+ Ống2: Na + HạO > NaOH + HT 


C;H;OH + Na -› C;H,ONa + s Ha† 


+ Ống 3: 2Na + 2H;O -› 2NaOH + H;† 
4. a) Các con số 459, 289, 12? nghĩa là trong 100ml dung dịch rượu có 4fõn], 
18ml, 12ml rượu etylic nguyên chất. 
b) Số ml rượu có trong 500ml rượu 45° 


V-.„ P935 _ 3g nh 
100 


r 


c) Vận rượu Ở 28: Vận - = = 900 (ml) 


88 - HT HÓA HỌC 9 


9£ 
evHua S Co 0,2 (mol) 
li 46 


C,H,O + 3O, => 2CO, + 3H,O 
02mol  0,6mol 0,4mol 
a) Vụẹ, = 0,4.22,4 = 8,96(1) 


b) Vụy„ = 0,6.5.22,4 = 67,20). 


§42. AXIT AXETIC 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

Công thức: C;H,O; 

Phâu tử khối: 60 

1. Tính chất vật lí: Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô 
hạn trong nước. 


CH;—COOH 
S2205622000662005 (0N: Min Do nhóm -COOH làm phân tử 
H 0O có tính axIt. 


3. Tính chất hóa học 
* CH;-COOH thể hiện tính chất của 1 axit. 
~_ Dung dịch CHạ - COOH làm quỳ tím hóa đỏ. 
-_ CH;- COOH tác dụng với bazơ tạo ra muối và nước. 
CH;-COOH + NaOH -› CHạ-COONa + H;ạO 
CH;-COOH tác dụng với kim loại tạo ra muối và giải phóng Hạ. 
2CH;-COOH + 2K -› 2CH;-COOK + H;† 
CH;-COOH tác dụng với muối tạo ra muối mới và axit mới. 
2CH;-COOH + Na;CO; -> 2CH;~COONa + HạO + CO,† 
* CH;-COOH tác dụng với rượu etylic: Đây là phản ứng khử nước giữa 
rượu và axit gọi là phản ứng este hóa. 


! 


Ị 


H¿SO 
CHạ-COOH + C;H,OH è CHạ-COOC;H; + HạO 
tỡ 


4. Điều chế: 
CHạ-CH,-OH + O0; —#+£á*__CH;-COOH + HạO 
Hoặc: 


2C,H¡ạ + 5O; —**“-—› 4CHạ-COOH + 2H;O 
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. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

. Hãy điền những từ thích hợp vào các chỗ trống: 

a) Axit axetic là chất... , không màu, vị..., tan ... trong nước. 

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế ... 

c) Giấm ăn là dung dịch ... từ 2 - 5% 

d) Bằng cách ... butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được a:it 
axetic. 

. Trong các chất sau đây: 


a) C;H:OH; b) CH;COOH; 
9 


⁄ 
c) CH;CH;CH;-OH; d) CHạ— CH; —=C % 
OH 


Chất nào tác dụng được với Na? NaOH? Mg? CaO? 
Viết các phương trình hóa học. 

. Axit axetic có tính axit vì trong phân tử: 

a) Có hai nguyên tử oxi. 

b) Có nhóm —-OH. 

e) Có nhóm -OH và nhóm o=0 : 


⁄4 
d) Có nhóm ~OH kết hợp với nhóm b- =O tạo thành nhóm — CÝ 


`OH 
Hãy chọn câu đúng trong các câu trên. 
. Trong các câu sau đây, chất nào có tính axi2 Giải thích. 
⁄ ⁄ P 
a) CH;ạ— C b) CHạ— C c) CH— C 
ÀOH ÀH ị `H 
OH 


. Axit axetic có thể tác dụng với những chất nào trong các chất sai đây: 
ZnO, Na;SO,, KOH, Na;COx, Cu, Fe? 

Viết các phương trình hóa học (nếu có). 

, Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ: 

a) Natri axetat và axit sunfuric. 

b) Rượu etylic. 

, Cho 60 gam CHa-COOH tác dụng với 100 gam CH;-CHạ—©H thị được 
55 gam CHz-COO-CH;-CH¡. 

a) Viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm của phản ứng 

b) Tính hiệu suất của phản ứng trên. 
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8* Cho dung dịch axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dịch 
NaOH nồng độ 10%, thu được dung dịch muối có nồng độ 10,25%. Hãy 
tính a. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. a) Lỏng, vị chua, vô hạn 
b) Dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo, tơ nhân tạo,... 
€) Axit axetic có nồng độ 
d) Óxi hóa 
. a), b), c), d) tác dụng được với Na. 
b), d) tác dụng được với NaOH. 
b), d) tác dụng được với Mg. 

3. dì 

4. a) Vì có nhóm -COOH. 

õ. ZnO, KOH, Na;CO¿, Fe. 

6. a) 2CH;COONa + H;SO¿ —> Na;SO¿ + 2CH;COOH 
bì CạH,OH + O„ —tt##"h —š CHCOOH + HạO 


tọ 


0 0 
Ÿ: T cụ sượn “° sũ= 1 (mol) ; Deango = ¬ 2,174 (mol) 


a) CH;COOH + CH;OH ——*#914ˆ__; CH;COOC;H; + HạO 


Etyl axetat 
1 mol 1 mol 1 mol 
ne„nzotham gia = 1mol < 2,174 mol -> C,H,O dư 


m 


eate (lý thuyết) = 1.88 == 88 (g) 


b) Hiệu suất phản ứng: H% = sa:100% ~ 69,B% 


8'. CHaCOOH + NaOH -› CHaCOONa + H;O 


bệ bệ x 
Gọi x là số mol CHạCOOH 
40x.100 60x.100 
Kon E TT = 400x (8) ; Mạengeoon Z ————— (B) 
10 a 
10,25 = — 
400x. 
a 
10 36 < =2 5x... co 4100a% +'61600x = 8900a£ 


400ax + 6000x 
= a = l5 = % dung dịch CH;COOH = 15% 
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§43. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN - 
RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


+C¿H;OH 


1 HƯAGG lỆ : : 
THANP Men giấm H;SO 


449 
Phương trình minh họa: 

* CH;=CH; + HạO —ˆ*“—› C;H;-OH 

* CạH;-OH + O¿ —MeEfn _, CHạ-COOH + H;O 

* CH;COOH + C;H;OH —*“?392*_; CH;COOC;H; + H;O 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Chọn các chất thích hợp thay vào các chữ cái rồi viết các phương trnh hóa 
học theo những sơ đồ chuyển đổi hóa học sau: 
a)A “+ GH¿~< CH¿<0H —_› B; 


Men giấm 


b) CH,=CH, _Dgdch0u „ J) 
Trụ, 


E 
2. Nêu hai phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai durg dịch 
C;H;OH và CH;COOH. 
3. Có 3 chất hữu cơ có công thức phân tử là C;H¿, C;H¿O;, CạHạO được kí 
hiệu ngẫu nhiên là A, B, C. Biết rằng: 
- Chất A và C tác dụng được với natri. 
-_ Chất B ít tan trong nước. 
-_ Chất C tác dụng được với Na;CO+. 
Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, 0. 
4. Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO; và 
27 gam HạO. 
a) Hỏi trong A có những nguyên tố nào? 
b) Xác định công thức phân tử của A, biết tỈ khối hơi của A so với hiđrc là 23. 
5. Cho 22,4 lít khí etilen (ở đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric làn xúc 
tác, thu được 13,8 gam rượu etylic. Hãy tính hiệu suất phản ứng cồn nước 
của etilen. : 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. a) A: CHạ= CH¡;; B: CHz-COOH; 
b) D: CH;Br_CH;Br ; E:...-CH¿-CH;-—CH;-... hoặc (—CH;-CH,-)n 
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2. Hai phương pháp: 
a) Dùng quỳ tím (quy tím hóa đỏ) nhận biết CH;COOH, còn lại là 
CạH;-OH (không phản ứng). 
b) Dùng Na,CO; nhận biết CH;COOH do xuất hiện khí CO,Ÿ, còn lại là 
©;H;-OH. 


3. A: CH;-CH,-OH ph B: CH;=CH, : C: CH„-COOH 
44 27 
4.m, = —.12=12(g) ; =—.2=ỏ( 
©7544 ⁄ nh 1g ° 


mụ = 23 - (12+ 3) = 8 (g) 


Vậy trong A có 3 nguyên tố là C,H,O,. 
Mạ = 23.2 = 46 (g) bu Ä nai 0y. ai :3:0,5=2:6:1 
12 1 16 
(C;¿H¿O)›¿= 46—>n= 1 
Công thức của A là C;HạO. 


5. nu... = mol 


CH,=CH; + H,O —**”+L_—› CH;-CH;-OH 
1 mol 1 mol 


H% - l3 100 - 30%, 
46 


§44. CHẤT BÉO 


, 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1 Tính chất vật lí: Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan 
được trong benzen, xăng, dầu hỏa,.. 


2 Thành phần và cấu tạo 
¬_ Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo. 
-_ Công thức chung (COO);C;H; 

3 Tính chất hóa học 


* Phản ứng thủy phân: 
(RCOO}»C;H; + 3H¿O —“*#+›3RCOOH + C;H;(OH); 
(Chất béo) (Axitbéo) (Glixerol) 
*- Phản ứng xà phòng hóa: 
(RCOO)»;CạH; + 3NaOH ——“—›3RCOONa + C;H;(OH); 
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. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: 


A) Dầu ăn là este. 

B) Dầu ăn là este của glixerol. 

C) Dầu ăn là một este của glixerol và axit béo. 

D) Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo. 


. Hoàn thành các câu sau đây bằng cách điền những từ thích hợp v¿o chỗ 


trống. 

a) Chất béo ... tan trong nước nhưng ... trong benzen, dầu hỏa. 

b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng ....este trong môi trường ... tạo ra 
... VÀ... 

c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ng... 
nhưng không phải là phản ứng... 


. Hãy chọn những phương pháp có thể làm sạch vết dầu ăn dính vàc qiuần 


áo. 
__a) Giặt bằng nước; b) Giặt bằng xà phòng; 
c) Tẩy bằng cồn 96); d) Tẩy bằng giấm; 


e) Tẩy bằng xăng. 
Giải thích sự lựa chọn đó. 


. Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần vừa đủ !,2 kg 


NaOH, thu được 0,368 kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của các axitbéO. 

a) Tính m. 

b) Tính khối lượng xà phòng bánh có thể thu được từ m kg hỗn hcp các 
muối trên. Biết muối của các axit béo chiếm 60% khối lượng củai xà 
phòng. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

D) 

a) Không; tan. 

b) Thủy phân, kiểm, glixerol, các muối của axit béo. 

c) Thủy phân, xà phòng hóa. 

b), c), e) (vì làm tan được dầu ăn). 

(RCOO);C;H; + 3NaOH => 3đRCOONa + €;H;(OH); 

a) mncoona = 8,58 + 1,2 - 0,368 = 9,412 (kg) 


b) Khối lượng xà phòng bánh: —_“ = 15,7 (kg) 
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§4S. LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC - AXIT AXETIC - CHẤT BÉO 


A. KIÉN THỨC CƠ BẢN 


Cô ng thức cấu 
tạo 


Phản ứng với 
muối cacbonat 
= Từ C,„H;OH lên 


men giấm 


Phảr ứng đặc 
LrUmg 


Điều chế 


Phản ứng thế 
với Na 


- Từ CH;=CH;, 
= Từ C¿H;;O; 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
1. Cho các chất sau: Rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi: 
a) Phân tử chất nào có nhóm -OH? Nhóm -COOH? 
b) Chất nào tác dụng được với K? với Zn? với NaOH? với KạCO¿? Viết các 
phương trình hóa học. 

2. 'Tuïng tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch 
axt và dung dịch kiểm. Hãy viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra khi 
€]u etyl axetat với dung dịch HCI, dung dịch NaOH. 

3. Hêy chọn các chất thích hợp điền vào các dấu hỏi rồi viết các phương trình 
hóa học của các sơ đồ phản ứng sau: 

a) 2¿H,OH + ? +? + Hạ 


bạ) CaH;OH +? —› CO; +? 
œ) SHzCOCH + 2? -› CHaCOOK + 2 
HạSO. 
d) GHẠCOOH +2 cò CH;COOC¿H; +? 
lại 
œ@) CH;COCH + 2 -› ? + CO¿ + ? 
fí) C€HaCOOH +2—>'2?+ Hạ 
qg) Chất béo + ? -> ? + Muối của các axit béo 
4. (ŒCc ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: Rượu etylic, axit axetic, dầu ăn 
tar trong rượu etylic. Chỉ dùng nước và quỳ tím, hãy phân biệt các chất 
liỏrg trên. 


5. KH xác định công thức của các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công 
tthức phân tử của A là C;HạO, còn công thức phân tử của B là C;H„O;. Để 
(chíng mình A là rượu etylic, B là axit axetic cần phải làm thêm những thí 
niệm nào? Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có). 
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?°. 


,. Khi lên men dung dịch loãng của rượu etylic, người ta được giấm ăn. 


* 


a) Từ 10 lít rượu 8° có thể tạo ra được bao nhiêu gam axit axetic 2 Bất hieu 
suất quá trình lên men là 92% và rượu etylic có D = 0,8g/cm. 

b) Nếu pha khối lượng axit axetic trên thành dung dịch giấm 4% hì khối 
lượng dung dịch giấm thu được là bao nhiêu ? 

Cho 100 gam dung dịch CHaCOOH 12% tác dụng vừa đủ với duig dịch 

NaHGCO 8,4%. 

a) Hãy tính khối lượng dung dịch NaHCO¿ đã dùng. 

b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


. a) CạH;OH; CH;COOH. 


b) * Tác dụng với K: C;H;OH + K -› C;ạH;OK +  HạT 


CH;COOH + K -› CH;COOK + s Ha 


*- Tác dụng với Zn: 2CH;COOH + Zn -› (CHzCOO);Zn + H;Ÿ 
*- Tác dụng với NaOH: 
CHaCOOH + NaOH -› CHaCOONa + HO 


(RCOO);C;H; + 3NaOH — 3RCOONa + C;H;(OH); 
* Tác dụng với KạCO;: 
2CH;COOH + K;ạCO; -› 2CH;COOK + HạO + CO; † 


. Phương trình phản ứng của CHạCOOC;H;.: 


CH;COOG;H; + H;O ——— CH;COOH + C;H;OH 
CH;ạCOOC;H; + NaOH -› CH;COONa + C;H;OH 


„ a) OQH;OH + Na -› C;H;ONa + s Hạf (có thể dùng K, Ba, Ca) 


b) C,H;OH + 30,  2CO; + 3H,O 
c) CHạCOOH + K -› CHạCOOK + Hát 


d) CH;COOH + C;H,OH —“= — CH;COOC;H; + H,O 
t 


e) 2CH;COOH + CaCO; -› (CHạCOO);Ca + H;O + CO;† 
0 2CHạCOOH + Mg -› (CHạCOO);Mg + H;† 


h) (RCOO);O¿H; + 3NaOH vẽ 3RCOONa + C;H;(OH)a 


96 - MT HÓA HỌC 9 


4. —. lùng quỳ tím nhận biết axit axetic. 


Cho nước vào 2 chất lỏng còn lại, chất nào tan hoàn toàn là rượu etylic, 
chất nào nối lên trên đó là hôn hợp giữa chất béo và rượu etylic. 


5. Chứng minh: A là C.,H¿O 
Cho Á tác dụng với Na, nếu thấy chất khí thoát ra thì A là rượu etylic. 
C,H,OH + Na -› C,H;ONa + : H,† 


* Cho B tác dụng với Na;CO;, thấy có khí thoát ra thì B là CHaCOOH. 
2CHaCOOH + Na;CO; -› 2CH;COONa + CO¿? + H;O 


6. V nguyên chất = in G 800(ml) 
100 
C;H;OH kun O; =....... CH;COOH + HO 
46g 60g 
640g xg? 
8) men cọoa Ở H=92% ; 
"... 
46 100 
768.100 
b) Fqaeicoon = &> tĐườy 19200(g) = 19,2(kg) 
100.12 
7* neiscoon E _n = 12 (g) 


Neiucoon §0ˆ 0,2 (mol) 


CH;COOH + NaHCO; -› CH;COONa + CO,† + H;ạO 
0,2 mol 


0,2 mol 0,2 mol 0,2 mol 
0,2.84.100 
3) TaNaHCOa _ n = 200 (g) 


0,2.82.100 
?) CquenscooNa = 100+200-8 8 = 5,63% 
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§46. GLUCOZƠ 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


Công thức: CaH;;Os 

Phân tử khối: 180 

1. Tính chất vật lí: Glucozơ là chất kết tỉnh không màu, vị ngọt, lễ tàn 
trong nước. 

9. Tính chất hóa học 


*- Phcn ứng oxt hóa: 
CeH¡zO; + AgạO —4“—, CzH¡¿O; + 2AgÌ 
Axit gluconic 


*- Phản ứng lên men rượu: 


CaH,;O, —PP PP 90 ›20;HẠOH + 2CO;† 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
1. Hãy kể tên một số loại quả chín có chứa glucozơ. 


2. Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phưiơng pìáp 
hóa học. (Nêu rõ cách tiến hành). 


a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic. 
b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic. 
3. Tính lượng glucozơ cần lấy để pha được 500ml dung dịch glucozs 5% có 
D>1,0g/cm°. 
4. Khi lên men glucozơ, người ta thấy thoát ra 11,2 lít khí CO; ở đều tiện iêu 
chuẩn. 
a) Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men. 
b) Tính I-hối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu suất quiá rình lên 
men là 90%. 
Hướng dẫn giải 
1. Bạn đọc tự giải. 
9. a) Lấy 2 mẫu thử và đánh dấu. 
Đun 2 mẫu thử với AgạO trong môi trường NHạ, mẫu nà› có kết tủa 
bạc là glucozơ. 
CaH;;Os + Ag:O =—. CaH;¿O; + 2Agl 
Còn lại là C;H;OH. 
b) Lấy 2 mẫu thử và đánh dấu. 
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Cho quỳ tím vào 2 mẫu thử, mẫu nào làm quỳ tím hóa đỏ là CHaCOOH. 
Còn lại là glueozơ. 
500.5 


3. men ¿o¿ = ð00.1 = ðOO(g) ; Teeyos = T.NÊG 25(g) 
4. n... * bà = 0,5(mol) 
92224 
CgH¡0, —#Entm,360-327C. , oC H.OH + 2CO,† 
0,25mol 0,5mol 0,5mol 
a) mẹo = 0,5.46 = 28(g) 
bị mẹo ở H= 90%: 22520100 - nơ, 
§47.SACCAROZØƠ 


A KIẾN THỨC CƠ BẢN 


L Tính chất vật lí: Saccarozơ là chất kết tỉnh không màu, vị ngọt, dễ tan 
trong nước, đặc biệt tan nhiều trong nước nóng. 
. Tính chất hóa học 
*- Phản ứng thủy phân: 
€¡;H;;Oii + HạO _=.. CaH¡;O¿ + CaH¡;Os 
Saccarozơ CGlucozơ Fructozơ 


Sản xuất đường saccarozơ từ mía 


,„  „  Ep, chiết : , 1. Tách tạp chất 
Mía cây Nước mía Dd saccarozơ 
2. Tẩy màu 


1. Cô đặc kết tỉnh 


Đường saccarozơ Rỉ đường để 
kết tỉnh sản xuất rượu 


B_ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Khi pha nước giải khát có nước đá người ta có thể làm như sau: 
a) Cho nước đá vào nước, cho đường, rồi khuấy. 
b) Cho đường vào nước, khuấy tan, sau đó cho nước đá. 
Hãy chọn cách làm đúng và giải thích. 
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B. 


. Hãy viết phương trình hóa học trong sơ đồ chuyển đổi hóa học sau: 


Saccarozơ —"—>; Glucozơ ——”—› Rượu etylic. 


. Hãy giải thích tại sao khi để đoạn mía lâu ngày trong không khí, ở đầu 


đoạn mía thường có mùi rượu etylic. 


.‹ Nêu phương pháp hóa học phân biệt ba dung dịch sau: Glucozc, rượu 


etylic, saccarozơ. 


. Từ 1 tấn mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu klôgam 


saccarozơ? Cho biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%. 


. Khi đốt cháy một loại giuxit (thuộc một trong các chất sau: GiicO2ơ, 


Saccarozơ), người ta thu được khối lượng HạO và CO; theo tỉ lệ là 33:28. 
Xác định công thức hóa học của giuxit trên. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


b) Vì chưa cho nước đá vào, đường sẽ dễ tan hơn do nhiệt độ nước trong 
cốc chưa hạ xuống. 


C¡;Hz;O¡¡ + HạO =.- 7. CaH¡¿Os + C¿H¡;Os 


CeH¡aO; — "90 rượu, 2C,H,OH + 2CO,† 


.‹ Khi để đoạn mía lâu ngày trong không khí đường saccarozơ có trowg mía 


sẽ bị vi khuẩn có trong không khí lên men chuyển thành glucozơ, sau đó 
thành rượu etylic. 


Lấy ít mẫu thử và đánh dấu. 
- Đun ba mẫu với Ag;O trong môi trường NHạ, mấu nào có kết tia bạc 
là CaH;;Os. 
CaH;¡zO; + AgạO —ŸH#!”—; C;H¡2O; + 2AgỶ 
- Cho H;ạSO, đậm đặc vào rồi đem nung nóng, mẫu nào có khí thoát ra 
là C;H;OH. 


C;H,OH — H29”, CH,=CH;† + HạO 


Mẫu còn lại là saccarozơ. 
s„ = 1.13% = 0,13 (tấn) 
0,13.80 


m 


= 0,104 (tấn) = 104 (kg) 


mẹysnzzo,, Ở 80% = 
Gọi công thức phân tử gluxit là C,H/O; 
C,H,O, + tx+ệ- 3)0; =.. xCO, + sH,O 


1mol xmol : mol 
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LG? củ... .... 
44x 88  x 889 6 12 
> CTPT là C,,H,,O;, là saccarozơ. 


§48. TINH BỘT VÀ XENLULÔZƠ 


A. KIÊN THỨC CƠ BẢN 


1. Tính chất vật lí 
Tình bột là chất rắn màu trắng, không tan trong nước ở nhiệt độ 
thường, tan được trong nước nóng gọi là hồ tình bột. 
Xenlulozơ là chất rắn trong màu trắng, không tan trong nước ngay 
cả khi đun nóng. 
2. Đặc điểm cấu tạo phân tử 
Tình bột: (—CsHisO;-)¿:n x 1200 -> 1600 
Xenlulozơ: (—CzH;¿O;-)„: m x 10000 -> 14000 
3. Tính chất hóa học 
* Phản ứng thủy phân: —CsHiOs—)„, + nHạO — “¿ý nCgH¡;Os 
* Túc dụng của tình bột uới iốt: Cho vài giọt I¿ vào hồ tỉnh bột -› xuất 
hiện màu xanh. Đun nóng mất màu và để nguội lại hiện ra. 
Dùng lột để nhận biết tỉnh bột. 
4. Ứng dụng: Trong quá trình quang hợp tỉnh bột và xenlulozơ được tạo 
thành trong cây xanh. 


6nO¿ + 5nH¿O — 99195. (-OsH,Os~), + 6nO; 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
1. Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống: 
a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều... 
b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là... 
c) .. là lương thực của con người. 
2. Chọn câu đúng trong các câu sau: 
a) Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ. 
b) Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tỉnh bội. 
c) Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau. 
d) Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối 
của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tính bột. 
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3. Nêu phương pháp nhận biết các chất sau: 
a) Tỉnh bột, xenlulozơ, saccarozơ. 
b) Tỉnh bột, glucozơ, saccarozơ. 
4. Từ tinh bột, người ta sản xuất ra rượu etylic theo 2. giai đoạn sau: 
a) (—CaH¡oOg—)ạ __ +tNước.axit , C¿H;;Oạ, hiệu suất 80%. 
b) CạH,;Oạ —Mea mượu,39-32ˆC_, C H.OH, hiệu suất 75% 
Hãy viết phương trình hóa học theo các giai đoạn trên. Tính khối lượng 
rượu etylic thu được từ một tấn tinh bột. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. a) Tỉnh bột; b) Xenlulozơ; e) Tỉnh bột. 
2. d) 
3. a) Lấy ít mẫu thử và đánh dấu. 
~ Cho HO vào 3 mẫu thử, mẫu nào tan là saccarozơ. 
- Cho dung dịch lạ vào 2 mẫu còn lại, chất nào chuyển :saag nàu 
xanh là tỉnh bột. 
— Còn lại là xenlulozơ. 
b) Lấy ít mẫu thử và đánh dấu. 
— Cho H;O vào 3 mẫu thử, mẫu nào không tan là tỉnh bột. 
- Đun 2 mẫu còn lại với AgaO trong môi trường NHạ, mẫu mà: có tết 
tủa bạc là glucozơ. 
CaH¡zOs + AgzO -> CzH¡;O; + 2Agk 
Chất còn lại là saccarozơ. 
4. (—CaHisO;-)a + nHạO —##°—› nC¿H¡zOạ 


162n 180n 
mGenuog (ở H=80%) = - Ôn E2 „2 da) 
CgH,,O, — “9299, 2C H.O +2CO, † 
180 92 
8/9 tấn xtấn? 

8 92 75 


ở H=75%: Š.-“.—” =0,341(tấn). 
l1. ˆ"8ˆ180 100 VN) 
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§49.PROTEIN 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


Thành phần cấu tạo: Thành phần chủ yếu là cacbon, hiđro, oxi, nitơ và 
một lượng nhỏ 8, P, kim loại,... 


Protein được tạo ra từ các amino axit. 


._ Tính chất hóa học 


Phản úng thủy phân: 


Protein + HạO —_t” 8t hoặc basơ 


Sự phân hủy bởi nhiệt: Khi dụn nóng mạnh và không có nước, protein 
bị phân hủy tạo ra chất bay hơi và có mùi khét. 


—> hỗn hợp amino axit 


. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
. Hãy điển những tử hoặc cụm tử thích hợp vào các dấu chấm: 


a) Các protein đều chứa các nguyên tổ... 

b) Protein có ở ... của người, động vật, thực vật như... 

c) lọ) nhiệt độ thường dưới tác dụng cửa men, protein... tạo ra các amino 
axit 

d) Một số protein bị ... khi đun nóng hoặc cho thêm một số hóa chất. 


. Hãy cho giãm (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành. Nêu hiện 


tượng xảy ra, giải thích. 


. Có hai mảnh lụa bề ngoài giống nhau: Một được dệt bằng sợi tơ tầm và 


một được dệt bằng sợi chế tạo từ gỗ bạch đàn. Cho biết cách đơn giản để 
phân biệt chúng. 


. 8) 6o sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử 


của axit aminoaxetic (HạN-CH;-COOCH) với axit axetic. 
b) Hai phân tử axit aminoaxetic kết hợp với nhau bằng cách tách -OH của 
nhóm ~COCH và -H của nhóm -NH;¿. Hãy viết phương trình hóa học. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


. Các từ hoặc cụm từ cần diễn là: 


a) Cacbon, hidro, oxi, nitơ. 

b) Mọi bộ phận cơ thể; thịt, cá, rau quả, tóc, móng tay, sữa, trứng. 
©) Thủy phân. 

đ) Đông tụ. 


. Có sự đông tụ của protein. 
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3. Đốt hai mảnh lụa, nếu mảnh nào khi cháy có mùi khót, đó là mảnh: được 
đệt từ sợi tơ tằm. 
4. a) — Về thành phần nguyên tố: 
Giống nhau: Đều chứa cacbon, hiđro, oxi. 
Khác nhau: Trong phân tử axit aminoaxetit ngoài ba nguyên tố trên 
còn có nguyên tố nitơ. 
—_ Về cấu tạo phân tử: 
Giống nhau: Đầu có nhóm —COOII 
Khác nhưu: Axit aminoaxetit còn có nhóm —NH; 
b) Phương trình hóa học của phản ứng giữa hai aminoaxiL 
H,N-CH, -C =OH + H,N-CH; _C ~OH 
O ÓO 
T  HuN-CH, _Ÿ ~NH- CH, -C -OH + H,O. 


tI 


l6) O 


§50. POLIME 


A. KIÊN THỨC CƠ BẢN 


1. Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên 
kết với nhau tạo nên. Polime gồm hai loại: Polime thiên nhiên và 
polime tổng hợp. 

2. Cấu tạo và tính chất 


Tỉnh bột, xenlulozơ (— C¿HioOÖ¿; —)n — CaH¡oÕ; - 


Polivinyl clorua [ CH,- CH ) ~CH;- CH" 
Cl Ín CI 


Các polime thường là chất rắn không bay hơi, không tan trong ước, 
chỉ tan trong axeton. 


B. CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: 
a) Polime là những chất có phân tử I‹hối lớn. 
b) Pclime là những chất có pl.án tử khối nhỏ, 
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c, ƒ?olime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều loại nguyên tử 
liên kết với nhau tạo nên. 

đ; Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mát xích liên kết 
với nhau tạo nên. 


. Hãy chọn những từ thích hợp rồi điển vào các chỗ trống: 


a) Polime thưởng là chất............... không bay hơi. 

b) Hầu hết các polime đều ............... trong nước và các dung môi thông 
thường. 

c)¡ Các polime có sẵn trong tự nhiên gọi là polime................ còn các polime 


do con người tổng hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime............... 
d) Polietilen và poii (vinyl clorua) là loại polime................ còn tinh bột và 

xenlulozơ là loại polime............... 
Trong các phân tử polime sau: Polietilen, xenlulozơ, tinh bột (amiiopectin), 
poli (vinyl clorua), những phân tử polime nào có cấu tạo mạch giống nhau? 
Hãy chỉ rõ loại mạch của các phân tử polime đó. 
Poli (vinyl clorua) viết tắt là PVC là polime có nhiều ứng dụng trong thực 
tiễn như làm ống dẫn nước, đồ giả da,...PVC có cấu tạo mạch như sau: 

..—©H, _CH _©H; GI 1-CH; _CH -CH; -CH-... 
Cl Gì CI lÔi| 
a) Hãy viết công thức chung và công thức một mắt xích của PVC. 
b) Mạch phân tử của PVC có cấu tạo như thế nào? 
c) Làm thế nào để phân biệt được da giả lam bằng PVC và da thật? 
- Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO; và hơi nước với tỈ lệ số 

mol CO; : số mol HạO bằng 1:1. 
Hỏi polime trên thuộc loại nào trong các polime sau: Polietilen, poli (vinyl 
clorua), tỉnh bột, protein? Tại sao? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


1.d) 


. Các từ cần điển vào là: 
a) Rắn b) Không tan 
©) Thiên nhiên ... tổng hợp đ) Tổng hợp ... thiên nhiên. 


. Polietilen, xenlulozơ, poli (vinyl clorua) đều là mạch thẳng. Tỉnh bột 
(amilopectin) có cấu tạo mạch nhánh. 
.a) Công thức một mắt xích của PVC là: -CH;- CH~ 
CI 
b) Mạch phân tử là mạch thẳng. 
c) Đốt cháy nếu có mùi khét đó là đa :hật. 
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5. Polime đem đốt cháy là polietilan. 
Poli (vinyl clorua), protein khi đốt cháy sẽ có sản phẩm khác ngoài CO;, 
HO. Tính bột khi đốt cháy cho tỉ lệ CO; : HạO không phù hợp. 


§51. ÔN TẬP CUỐI NĂM 


A. KIẾN THỨC CC BẢN 


1. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ 


2. Hóa hữu cơ 
*- Metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic. 


* Các phản ứng quan trọng: 
—_ Phản ứng cháy các hidrocacbon, rượu etylic. 
- Phản ứng thế của metan, benzen. 
— Phản ứng cộng của C;Hạ, C¿H¿. 
— Phản ứng trùng hợp C;H¿. 
— Phản ứng của C;H;OH với CHạCOOH và Na. 
- Phản ứng CH;COOH với kim loại, bazơ, oxit bazơ, muối. 
Phản ứng thủy phân của chất béo, gluxit, protein. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
1. Hãy nhận biết từng cặp chất sau đây bằng'phương pháp hóa học: 
a) Dung dịch HạSO¿ và dung dịch Na;SO¿; 
| b) Dung dịch HCI và dung dịch FeCl;; 
c) Bột đá vôi CaCO¿ và Na;zCOa. Viết các phương trình hóa học nếu có. 

2. Có các chất sau: FeCl;, Fe;O;, Fe, Fe(OH)a, FeClạ. Hãy lập thành một dây 
chuyển đổi hóa học và viết các phương trình hóa học. Ghi rõ điểu kiện 
phản ứng. 

3. Có muối ăn và các hóa chất cần thiết. Hãy nêu 2 phương pháp điều chế 
khí clo. Viết các phương trình hóa học. 
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1. 


. Œc các bình đựng khí riêng biệt là: CO;, Clạ, CO, Hạ. Hãy nhận biết mỗi khí 


trên bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học nếu có. 


. Go 4,8 gam hỗn hợp A gôm Fe, FezO; tác dụng với dung dịch CuSO¿ dư. 


Sáu khi phản ửng kết thúc, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng 
uc. Sau đó, cho phần chất rắn tác dụng với dung dịch HCI dư thì còn lại 
3,ˆ gam chất rắn màu đỏ. 

.a) Viết các phương trình hóa học. 

i5) Tính thành phần % các chất trong hỗn hợp A ban đầu. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Cho Zn vào 2 dung dịch trên, mẫu nào có khí thoát ra là H;SO¿, còn 
lại là NaaSO. 
Phương trình: Zn + HạSO¿, > H;† + ZnSO, 
b) Cho dung dịch NaOH vào 2 dung dịch trên, mẫu nào có kết tủa trắng 
xanh rồi chuyển sang nâu đỏ là FeCh. 
2NaOH + FeCl; -> Fe(OH);Ì + 2NaCl 
Còn lại là HƠI. (trắng xanh) 


'e) Cho dung dịch H;ạSO, vào 2 mẫu CaCOa và Na;CO; mẫu nào có chất 
khí bay ra và có kết tủa là CaCO¿. 


CaCOka + H;SO, -› CaSO¿Ì + HạO + CO,† 
(ít tan) 
Còn lại là Na;COa. 


.„ FeOl¿ -> Fe(OH); -› FezOa -> Fe -> FeCl¿ 


3. 2NaCl + 2HạO —$P6màngngn ,2NaOH + Clạ† + Hạ† 


NICI -> HCI —› Cl; 


‹ Láy 4 mẫu thử và đánh dấu: 


- Cho quỳ tím ẩm vào 4 mẫu: 
+ Mẫu làm mất màu quỳ tím ẩm là Cl; 
+ Mẫu làm quỳ tím ẩm hóa đỏ là CO; 
—- Hai khí còn lại đem đốt cháy, lấy sản phẩm lội qua dung dịch Ca(OH); 
dư, mẫu nào có kết tủa là CO. 
2CO + O¿ -> 2CO;¿ 
CO; + Ca(OH); -> CaCO;‡ + H;ạO 
Còn lại là Hạ. 
F‹ + CuSO, -> FeSO, + Cul 
0,)5mol 0,05mol 
F@¿O; + 6HCI -› 2FeCl; + 3H;O 
Ciất rắn màu đỏ là Cu. 
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MÀ 
.e 


Nụ = nn = 0,05 (mol) 


0,05.56. 100 


%ffle = ————————— = 58,3% 


, 


%Ƒe;O, = 100 - 58,3 = 41,7%. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN (tiếp theo) 


1. 


Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất? 
a) Metan, etilen, axetilen, benzen. 

b) Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, protein. 

c) Protein, tinh bột, xenlulozơ, polietilen. 

d) Etyl axetat, chất béo. 


. Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhór^? 


a) Dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá, gỗ. 
b) Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. 


.. Viết các phương trình hóa học thực hiện các chuyển đổi hóa học sau: 


(2) ( 


› Rượu etylic —“”—› Axit axetic 


— ~š ẾlVÏ ax6ldt =—i 


Tinh bột —“”—> Glucozơ 


> Rượu stylic. 


. Chọn câu đúng trong các câu sau: 


a) Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom. 

b) Etilen, axetilen, benzen đều làm mất màu dung dịch brom. 

c) Metan, etilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch brom. 
d) Etilen, axetilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch brom. 
e) Axetilen, etilen đều làm mất màu dung dịch brom. 


. Nêu phương pháp hóa học để nhận biết các chất sau: 


a) CH¡, C;H;ạ, cQ;. 
b) CạH;OH, CHaCOOC¿H;, CHạCOOH. 
c) Dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ, dung dịch axit axetic. 


. Đốt cháy 4,5 gam chất hữu cơ thi được 6,6 gam khí CO; và 2,7 gam HạO. 


Biết khối lượng mol của chất hữu cơ là 60 gam. 
Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ. 


. Đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có CO¿, HạO, 


Nạ. Hỏi X có thể là những chất nào trong những chất sau: Tinh bột, benzen, 
chất béo, protein? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


, a) Đều là hiđrocacbon; b) Đều là dẫn xuất của hidrocacb; 


e) Đều là hợp chất cao phân tử, — d) Đều là este. 
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., 8) Bều là nhiên liệu; b) Đều là gluxit. 


x ⁄ VÕ <3 4 6ñ SE, + ft /HƯỚ: 


Œ TayÖy = men rượu, 30 322C 2C,H;OH + 2CO,† 
G,E;OH + 0y --_Ê5EÉ%...+ CH;COOH + H¿Ö 


H;5Oäa,n sk” 


CH,COOH + C;H;OH -- —> CH;COOC,H; + H;O 


CH.COOG,H; + NaOH = CH;COONa + C,H;OH 


©) 


. .a) lấy 3 mẫu thử và đánh dấu. 


Dẫn 3 mẫu thử lội qua dung dịch Ca(OH); dư. Mẫu nào có kết tủa là 
CÒ¿. 
Ca(OH); + CO; — CaCO¿} + H;ạO 
Hai mẫu còn lại cho lội qua dung dịch Brạ, mẫu nào làm mất màu 
dung dịch Br; là C;H;: 
CH =CH + 2Br, —"2?—›CHBr, - CHBr, 
Còn lại là CH¡. 
b) ¿ho quỳ tím -> nhận biết CHạCOOH 
¿ho Na vào —> nhận biết C;¿H;OH 
đòn lại là CHaCOOC,H;. 
¿ho Na;COs vào —> nhận biết CHạCOOH 
3un 2 mẫu với AgạO trong môi trường NHạ -> nhận biết glucozơ. 


l9 


~ 


dòn lại là saccarozơ. 


6. Côrg thức phân tử là C;H„O;(CH;COOH). 
7. Chứt A là protein. 
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